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Phần thứ nhất
SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
Là một tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng Bắc Bộ, Vĩnh Phúc được tái lập với xuất phát điểm là nền kinh tế quy mô nhỏ, chủ yếu dựa vào nông nghiệp, mức sống của người dân thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao phải nhận hỗ trợ từ ngân sách Trung ương. Trước thực trạng đó, mục tiêu xuyên suốt và nhất quán trong các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh từ khi tái lập tỉnh đến nay là lựa chọn con đường đổi mới để phát triển, ngay từ Đại hội XII (1997) đã xác định: Tập trung phát triển công nghiệp, coi công nghiệp là nền tảng, động lực để phát triển; nâng cao chất lượng dịch vụ, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; tăng cường cải thiện môi trường đầu tư; huy động, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Sau 25 năm tái lập, tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, đáng ghi nhận: Tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh giai đoạn 2016 - 2021 ước đạt 7,1%/năm, cao hơn bình quân chung của cả nước; năm 2021, tuy chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song GRDP của tỉnh vẫn tăng 8,02% so với năm 2020, đứng thứ 9 cả nước, ước đạt 136, 2 nghìn tỷ đồng (theo giá hiện hành), đưa giá trị GRDP bình quân đầu người lên 114,2 7 triệu đồng/người (tăng 8,8 triệu đồng/người, tương đương tăng 8,30% so với năm 2020); Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021 đạt 32.000 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp, giảm tỷ trọng khu vực nông nghiệp. Năm 2021, tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 63,74%, ngành dịch vụ chiếm 28,43%, ngành nông - lâm nghiệp - thủy sản chiếm 7,83%.

Đóng góp vào sự phát triển vượt bậc về kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc trong những năm qua có vai trò to lớn của đội ngũ công nhân lao động, đặc biệt là đội ngũ công nhân lao động trong các khu, cụm công nghiệp. Số liệu thống kê cho thấy công nhân lao động (CNLĐ) trong các khu, cụm công nghiệp đang đóng góp trên 70% tổng thu ngân sách của tỉnh.

Mặc dù trong những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều Nghị quyết, cơ chế, chính sách quan tâm nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của CNLĐ. Tuy vậy, đời sống của CNLĐ, nhất là CNLĐ trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh cơ bản còn nhiều khó khăn, tiền lương và thu nhập chưa đáp ứng được các nhu cầu tối thiểu của cuộc sống; CNLĐ phải trang trải nhiều các khoản tiền như: thuê nhà, điện, nước, đi lại, nuôi con, học phí…trong khi giá xăng và chi phí tiêu dùng, sinh hoạt hàng ngày đều tăng cao…nhu cầu về nhà ở, các dịch vụ công cho CNLĐ, trường học cho con CNLĐ là rất lớn…Sau hơn hai năm chịu sự tác động của dịch bệnh Covid-19, đời sống của một bộ phận công nhân càng khó khăn hơn.

Trong thời gian tới, số lượng CNLĐ trong các khu, cụm công nghiệp tiếp tục tăng, theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 phấn đấu mỗi năm thu hút từ 16.000 đến 20.000 CNLĐ, dự kiến đến năm 2030 khoảng 450 nghìn CNLĐ. Do vậy, nếu không ban hành cơ chế chính sách để quan tâm, chăm lo cho CNLĐ, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ không cạnh tranh được với các địa phương khác về thu hút nguồn nhân lực và người lao động, dẫn đến tình trạng thiếu hụt lao động, ảnh hưởng đến tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Do đó, Đề án “Nâng cao đời sống công nhân, người lao động trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2022 - 2026” là hết sức cần thiết, để làm căn cứ xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách của tỉnh góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, người lao động trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

II. CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Căn cứ chính trị - pháp lý
1.1. Văn bản của Đảng
- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20- NQ/TW;

- Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới;

- Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới;

- Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, Thông tri số 05-TT/TU, ngày 26/4/2016 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân lao động các khu công nghiệp, khu chế xuất.

1.2. Văn bản của Nhà nước
- Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Điều 10 tiếp tục khẳng định: “Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động...tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”;
- Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Điều 172 về: Thành lập, gia nhập tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp;

- Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 ngày 20/6/2012, Điều 15 quy định: “Tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến Công đoàn, người lao động…đấu tranh phòng, chống tham nhũng”;
- Luật Nhà ở năm 2014;

- Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

- Nghị định số 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc “sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.”

- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ về quy định quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

- Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 và số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

- Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 14/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao mức sống cho công nhân lao động;

- Quyết định số 1934/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 52-CT/TW ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân lao động các khu công nghiệp, khu chế xuất;

- Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/-1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế -xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình;

1.3. Văn bản của tỉnh
- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025;

- Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/3/2020 của Tỉnh ủy về nâng cao thu nhập và phúc lợi của người dân Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Chương trình hành động số 01-Ctr/TU ngày 19/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025;

- Chương trình hành động của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước”;
- Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/3/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về nâng cao thu nhập và phúc lợi của người dân Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Kế hoạch số 100/KH-UBND, ngày 22/6/2020 về Thực hiện Chương trình hành động số 84-CTr/TU ngày 31/12/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

- Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025;

- Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 12/11/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em, giáo viên mầm non; phê duyệt kế hoạch, phương án hỗ trợ, phương án kiểm tra, việc hỗ trợ và sử dụng kinh phí cho các cơ sở mầm non giáo dục độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp thuộc tỉnh Vĩnh Phúc;

- Quyết định số 3490/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025”.

2. Căn cứ thực tiễn
Thực tế cho thấy số doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh chiếm tỉ lệ không lớn trong tổng số doanh nghiệp đang hoạt động nhưng quy mô sử dụng lao động khá cao, chiếm tỉ lệ chủ yếu trong lực lượng lao động đang làm việc của tỉnh.

Thực trạng thiếu các thiết chế đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp như nhà ở, trường học (đặc biệt là nhà trẻ, trường mầm non), không chỉ đối với các khu công nghiệp đã đưa vào sử dụng lâu năm mà cả các khu, cụm công nghiệp mới thành lập ảnh hưởng đến việc thu hút, giữ chân người lao động.

Tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện các giải pháp, chính sách, hoạt động nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh: các thiết chế đã được xác định từ giai đoạn 2015-2020 đến nay vẫn chưa triển khai như thiết chế Công đoàn do Tổng Liên đoàn là chủ đầu tư; “vướng” các quy định về pháp lý trong việc triển khai các Dự án nhà ở thu nhập thấp cho người lao động, thuê, mua nhà ở cho công nhân.Việc triển khai các giải pháp, hoạt động chưa đáp ứng quy định tại Điều 4 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP về bố trí, sắp xếp quỹ đất tối thiểu để quy hoạch xây dựng nhà ở, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, những biến động của tình hình thế giới, đặc biệt là những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 khiến đời sống nhân dân nói chung, công nhân lao động nói riêng gặp nhiều khó khăn. Vấn đề tiền lương, thu nhập của CNLĐ trong các khu, cụm công nghiệp còn thấp so với người lao động ở các ngành, nghề khác; nhà ở, nhà giữ trẻ, chăm sóc sức khỏe, môi trường văn hóa nơi làm việc chưa được quan tâm đúng mức, chưa tạo được động lực cho người lao động. Tác phong lao động công nghiệp và kỷ luật lao động, kiến thức về chính sách, pháp luật của công nhân lao động còn nhiều hạn chế...

Vĩnh Phúc xác định lấy phát triển công nghiệp làm nền tảng nên số lượng CNLĐ trong các khu, cụm công nghiệp ngày càng tăng, giá trị sản xuất công nghiệp trong tổng giá trị sản xuất của nền kinh tế ngày càng cao. Do đó, việc chăm lo đời sống CNLĐ trong các khu, cụm công nghiệp để CNLĐ yên tâm gắn bó, cống hiến cho sự phát triển của doanh nghiệp và của tỉnh là yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với cấp ủy, chính quyền.

Đây là những căn cứ chính trị, pháp lý và căn cứ thực tiễn quan trọng làm cơ sở cho việc ban hành Đề án “Nâng cao đời sống công nhân, người lao động trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2022 -2026” giúp hoàn thiện công cuộc xây dựng giai cấp công nhân tỉnh Vĩnh Phúc lớn mạnh, hiện đại; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

III. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Đối tượng:
Công nhân lao động đang làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Phạm vi:
Các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

3. Phương pháp nghiên cứu:
- Phương pháp nghiên cứu lý luận (phân tích, tổng hợp)

- Phương pháp nghiên cứu thực tiễn (điều tra, khảo sát…)

- Các phương pháp liên ngành khác.

- Các phương pháp hỗ trợ: Thống kê, phân tích

IV. KẾT CẤU CỦA ĐỀ ÁN
Đề án gồm 5 phần:

- Phần thứ nhất: Sự cần thiết và căn cứ xây dựng Đề án

- Phần thứ hai: Thực trạng đời sống công nhân, người lao động trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017-2021

- Phần thứ ba: Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao đời sống công nhân, người lao động trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2022-2026

- Phần thứ tư: Tính khả thi và hiệu quả của Đề án

- Phần thứ năm: Tổ chức thực hiện.

Phần thứ hai
THỰC TRẠNG ĐỜI SỐNG CÔNG NHÂN, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2017-2021
I. TỔNG QUAN VỀ CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
Với mục tiêu “Lấy phát triển công nghiệp làm nền tảng, phát triển dịch vụ - du lịch là mũi nhọn và coi nông nghiệp, phát triển nông thôn là nhiệm vụ quan trọng”, sau 25 năm tái lập, kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc đã và đang có những bước phát triển vượt bậc.

Đến nay, Vĩnh Phúc đã quy hoạch xây dựng 19 khu công nghiệp, tổng diện tích 5.487,31 ha (14/14 khu công nghiệp được thành lập; 08 khu công nghiệp đi vào hoạt động), thu hút 413 dự án đầu tư (339 dự án FDI), tạo việc làm cho trên 123.000 lao động.

Toàn tỉnh có 32 cụm công nghiệp được quy hoạch, tổng diện tích 689,955 ha. Đến nay, có 16 cụm công nghiệp đã có chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng, 15/32 cụm công nghiệp thu hút các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh. Trong đó 11/16 cụm công nghiệp thành lập thu hút đầu tư 516 dự án đầu tư, tạo việc làm cho gần 6.000 lao động. Ngoài ra, có 04 cụm công nghiệp chưa được thành lập, nhưng đã có 35 doanh nghiệp thuê đất để thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh thu hút 6.414 lao động.

Nhìn chung, tất cả các khu, cụm công nghiệp đều có vị trí thuận lợi, nằm dọc các trục quốc lộ, tạo sức hấp dẫn, cạnh tranh cao, các dự án đầu tư trong các khu, cụm công nghiệp của tỉnh cơ bản hoạt động hiệu quả, các chỉ tiêu kinh tế năm sau đạt cao hơn năm trước, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực (Công nghiệp, xây dựng tăng từ 18,4% năm 1997 lên 48,02% năm 2021; nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm từ 36,48% năm 1997 xuống 5,89% năm 2021; dịch vụ giảm từ 36,48% năm 1997 xuống 21,42% năm 2021; thuế sản phẩm chiếm 24,67% ), đưa Vĩnh Phúc từ một tỉnh thuần nông, trở thành một trong những tỉnh có tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp nhanh trên cả nước.

Hiện nay, LĐLĐ tỉnh quản lý 424 CĐCS trong các khu, cụm công nghiệp, với 129.670 đoàn viên trên tổng số 139.334 lao động (tỷ lệ thu hút đạt 93%). Trong đó có 201 CĐCS trong các khu công nghiệp, chiếm tỷ lệ 48.7% số doanh nghiệp trong các KCN. Trong những năm qua, các CĐCS trong các khu, cụm công nghiệp luôn thực hiện tốt các chức năng cơ bản của tổ chức Công đoàn, phối hợp với NSDLĐ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNLĐ.

II. ĐỜI SỐNG CÔNG NHÂN, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC.
1. Thực trạng đời sống công nhân, người lao động trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
1.1. Đời sống vật chất
1.1.1. Việc làm, đào tạo,nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động.
* Về việc làm:

Tính đến hết 31/12/2021, trên địa bàn tỉnh có 7.371 doanh nghiệp đang hoạt động. Trong đó có 10 doanh nghiệp nhà nước (chiếm tỷ lệ 0,15%); 6.960 doanh nghiệp ngoài nhà nước (chiếm tỷ lệ 94,37%), 401 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (chiếm tỷ lệ 5,48%). Số doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp chiếm 95,6% số doanh nghiệp đang hoạt động. Tổng số CNLĐ trên địa bàn tỉnh là 236.047 lao động. Số lao động trong các doanh nghiệp FDI là 156.052, trong KCN là 105.001 người (chiếm tỷ lệ 63,5%% );số lao động là nữ chiếm 56%;số lao động ngoại tỉnh làm việc trong các doanh nghiệp là 66.093, trong đó KCN là 31.416 người (chiếm tỷ lệ 47, 5%). Như vậy, các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp chủ yếu là các doanh nghiệp FDI. Có 49,7% doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử sử dụng 38,4% lao động; 7,8% doanh nghiệp dệt may, da giày sử dụng 25,5% lao động; 7,2% doanh nghiệp sản xuất ô tô, xe máy và linh kiện ô tô, xe máy sử dụng 22% lao động.

* Đào tạo nghề cho người lao động:

Trong 5 năm trở lại đây, 49 cơ sở đào tạo nghề của tỉnh và các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã tuyển 142.226 học sinh, sinh viên. Trong đó, trình độ cao đẳng chiếm 4% trung cấp 19%, trình độ sơ cấp 77%. Những năm qua, nhờ tăng cường công tác đào tạo nghề, chất lượng nguồn nhân lực của Vĩnh Phúc không ngừng được nâng lên. Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2021 đạt 77,6%, trong đó lao động qua đào tạo được cấp bằng, chứng chỉ đạt 34,7%; ý thức, tác phong, kỷ luật của lao động được chú trọng và nâng cao, đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0.

Một số doanh nghiệp trong tỉnh đã xây dựng chiến lược nghiên cứu và đào tạo phát triển nguồn nhân lực gắn liền với hoạt động sản xuất, trong đó có chính sách đào tạo, nâng cao tay nghề cho công nhân dưới hình thức các buổi hội thảo, các buổi đào tạo, các khóa học bồi dưỡng kỹ năng.

1.1.2. Tiền lương, thu nhập
Mức lương bình quân người lao động làm việc tại các doanh nghiệp Vĩnh Phúc đứng thứ 5/11 các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng, cụ thể đạt 6.524.605 đồng/người/tháng vào năm 2021, tăng 5,6% so với năm 2020. Mức thu nhập bình quân đứng thứ 4/11 các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và thứ 6/25 tỉnh phía Bắc, đạt 9.610.000 đồng/người/tháng, tăng 390.000 đồng/người/tháng so với năm 2020.

Theo số liệu khảo sát của LĐLĐ, để tăng thêm thu nhập, có trên 90% người lao động thực hiện tăng ca, làm thêm giờ một cách tự nguyện. Số giờ làm thêm trung bình của người lao động Vĩnh Phúc là hơn 2,72h/ngày, với mức tiền lương tăng thêm theo giờ là 37.870 đồng. Ngoài việc làm thêm giờ tại chính doanh nghiệp đang làm việc (tăng ca), người lao động còn kiếm việc làm thêm ngoài doanh nghiệp.

Trong vòng 3 năm trở lại đây, nhiều doanh nghiệp không điều chỉnh mức lương cho người lao động, vì vậy tiền lương, thu nhập của một bộ phận người lao động không đảm bảo được cuộc sống, dẫn tới xuất hiện tình trạng ngừng việc tập thể, kiến nghị người sử dụng lao động các nội dung liên quan đến nâng lương ở một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Tình trạng bị nợ lương, trừ lương vẫn diễn ra (theo điều tra tại 17 doanh nghiệp, có 18/2.082 người lao động (0,9%) bị nợ lương với số lần bị nợ lương là 22 lượt; có 86 trường hợp (4,13%) bị trừ lương với lý do người lao động làm sai, làm lỗi hàng là chủ yếu).

1.1.3. Chính sách đãi ngộ, phúc lợi của doanh nghiệp
Các chế độ đãi ngộ, phúc lợi cơ bản cho người lao động được doanh nghiệp thực hiện gồm có: tuân thủ thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, mua bảo hiểm cho người thân…

Bên cạnh tiền lương, các doanh nghiệp còn có các khoản phụ cấp, trợ cấp và thưởng cho NLĐ. Các khoản phụ cấp người lao động được hưởng bao gồm: phụ cấp chuyên cần; phụ cấp trách nhiệm, chức vụ; phụ cấp độc hại; phụ cấp khu vực, phụ cấp ăn trưa. Các doanh nghiệp đã thực hiện các loại trợ cấp cơ bản cho người lao động: trợ cấp phương tiện đi lại; trợ cấp nhà ở, giữ trẻ; điện thoại...Các khoản thưởng như hoa hồng, các chuyến du lịch, tham quan, thăm hỏi hiếu, hỷ…

Ngoài ra còn một số chính sách đãi ngộ khác mà các doanh nghiệp đã áp dụng như: khen thưởng cuối năm (bằng 1-2 tháng lương); được đầu tư trang thiết bị làm việc; cung cấp các lợi ích đi kèm cho người thân của người lao động như: tổ chức trung thu cho con của công nhân, khen thưởng công nhân và con của công nhân có thành tích học tập tốt; tổ chức bữa ăn tự chọn và cải thiện chất lượng bữa ăn, đảm bảo đủ chất dinh dưỡng; lập quỹ hỗ trợ công nhân lao động gặp khó khăn với mục đích trợ cấp, hỗ trợ (một lần hoặc lâu dài) cho CNLĐ và người thân trong gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng quà tết cho công nhân, tặng vé xe cho công nhân ở xa…

1.1.4. Chính sách nhà ở, nhà trẻ, mẫu giáo
Trên địa bàn tỉnh hiện có 29 dự án có nhà ở xã hội đã được giao chủ đầu tư với tổng diện tích đất khoảng 118,4 ha; cung cấp khoảng 16.500 căn hộ (gồm 13 dự án nhà ở xã hội độc lập và 16 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị có bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội). Trong đó, có 5 dự án đã triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng 1.623 căn nhà ở xã hội, gồm có: khu nhà ở công nhân và người thu nhập thấp Khu công nghiệp Khai Quang; dự án khu nhà ở thu nhập thấp Vinaconex Xuân Mai; dự án khu nhà ở Công ty Honda Việt Nam; dự án khu nhà ở xã hội phường Liên Bảo; dự án khu nhà ở thu nhập thấp phường Phúc Thắng. Trong số 5 dự án nêu trên, có 2 dự án nhà ở công nhân đã đưa vào khai thác sử dụng là Dự án nhà ở công nhân của Công ty Honda, thuộc dự án Khu đô thị Đồng Sơn với 300 căn hộ và Dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Bảo Quân với hơn 400 căn hộ, giải quyết được một phần nhu cầu nhà ở của công nhân trong các khu công nghiệp.

Phần lớn công nhân lao động ngoại tỉnh làm việc trong các khu, cụm công nghiệp gặp khó khăn khi đăng ký cho con ở các trường công lập vì họ không có hộ khẩu thường trú tại nơi làm việc. Bên cạnh đó, các trường công lập chỉ nhận trẻ từ 18 tháng tuổi trở lên, hoạt động trong giờ hành chính, trong khi công nhân thường xuyên tăng ca, không có người đón con đúng giờ quy định. Các trường tư có mức thu học phí cao so với thu nhập của công nhân. Vậy nên, việc xây dựng nhà giữ trẻ, trường mầm non cho con em công nhân lao động trong các KCN của tỉnh ngày càng được chú trọng. Hiện tại đã có một số cơ sở ưu tiên tuyển con công nhân lao động tại các khu công nghiệp (Trường mầm non Hoa Hồng ở KCN Khai Quang) nhưng số lượng còn ít, chưa đáp ứng được nhu cầu của CNLĐ.

Thời gian qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ cho công nhân trong các khu công nghiệp như miễn học phí cho các cháu bậc mầm non ở nông thôn, hỗ trợ tiền học cho con công nhân học mầm non tư thục (theo Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND ngày 12/11/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em, giáo viên mầm non; phê duyệt kế hoạch, phương án hỗ trợ, phương án kiểm tra, việc hỗ trợ và sử dụng kinh phí cho các cơ sở mầm non giáo dục độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp thuộc tỉnh Vĩnh Phúc). Theo đó, mỗi con công nhân học mầm non tư thục được hỗ trợ 220.000đ/tháng trong 9 tháng của năm học. Tuy nhiên, đó chỉ là những hỗ trợ tạm thời, chưa giải quyết được nỗi lo thiếu trường lớp cho con của người lao động.

1.1.5. Chính sách y tế, giáo dục và một số chính sách khác cho công nhân, người lao động
* Chăm sóc sức khỏe cho CNLĐ

Hệ thống y tế khám, chữa bệnh của Vĩnh Phúc bao gồm 492 cơ sở khám chữa bệnh (161 thuộc nhà nước, 331 Ngoài khu vực nhà nước), 18 bệnh viện, trung tâm y tế, 33 phòng khám đa khoa, 136 trạm y tế xã, phường, thị trấn với 5.321 cán bộ, y, bác sĩ; đạt tỷ lệ 14,40 bác sỹ/1 vạn dân
, thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh và công nhân lao động trong các khu, cụm công nghiệp.

Theo kết quả khảo sát thực hiện Đề án, khi có dấu hiệu nhiễm bệnh, phần lớn người lao động thường đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở đăng ký khám bảo hiểm y tế, đúng tuyến (78,7%); một số đến khám, điều trị tại các phòng khám, bệnh viện tư nhân trên địa bàn (8,2%); số lao động còn lại tự đi mua thuốc điều trị không sử dụng bất cứ hình thức điều trị nào khác. Vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) cho công nhân lao động ở KCN vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là chất lượng dịch vụ CSSKSS, kế hoạch hóa gia đình còn hạn chế, còn  thiếu các cơ sở tư vấn, cung cấp dịch vụ CSSKSS cho công nhân lao động ở các KCN. Thực hiện phương châm "phòng bệnh hơn chữa bệnh", "Vì lợi ích đoàn viên công đoàn", các cấp công đoàn toàn tỉnh đã phối hợp với chủ sử dụng lao động hàng năm tổ chức khám sức khỏe sàng lọc cho CNLĐ, cơ bản CNLĐ trong các doanh nghiệp đều được khám sàng lọc sức khỏe.

Hiện tại, hầu hết người lao động mong muốn Nhà nước sớm xây dựng các cơ sở y tế trong khu công nghiệp để thuận tiện đi khám, chữa bệnh, kịp thời cấp cứu sự cố tai nạn lao động xảy ra tại nơi làm việc; đề nghị cho phép các cơ sở khám chữa bệnh được làm việc trong ngày chủ nhật, làm việc ngoài giờ hành chính và được thanh toán bảo hiểm y tế.

* Bảo hiểm xã hội

Năm 2021, do tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, một số doanh nghiệp có lao động nghỉ việc không hưởng lương, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, vẫn tham gia BHXH bắt buộc cho người lao động, nhằm “giữ chân” lao động.

Tuy nhiên, chỉ có 81,9% số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp tham gia BHXH (179.338 người/218.940 người); 49,5% số doanh nghiệp đang hoạt động tham gia BHXH (3.257/6.578 doanh nghiệp). Số doanh nghiệp nợ BHXH là 1.077 doanh nghiệp (chiếm 33% số doanh nghiệp tham gia BHXH), với số tiền 88.122 triệu đồng BHXH (bằng 94% số nợ BHXH của toàn tỉnh). Việc nợ BHXH của NSDLĐ ảnh hưởng đến việc thanh toán chế độ BHXH cho NLĐ.

Về bảo hiểm y tế, do phần lớn công nhân lao động được các doanh nghiệp thực hiện việc đóng các chế độ bảo hiểm, cho nên, qua khảo sát có 95,9% số người lao động được thanh toán bảo hiểm y tế khi khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, còn 3,0% số lao động không được thanh toán bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh do thiếu một số thủ tục, giấy tờ cần thiết; và 1,1% người lao động không được thanh toán bảo hiểm y tế bởi những lý do khác. Bên cạnh đó, do đời sống khó khăn, số người lao động rút BHXH một lần tăng lên, cần phải có các giải pháp căn cơ để giảm tình trạng trên và bảo đảm quyền lợi cho người lao động cũng như vấn đề an sinh xã hội lâu dài.

* Chính sách giáo dục

Vĩnh Phúc không ngừng tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh được định hướng nghề phù hợp. Ngày 21/12/2021, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2025. Trước đó, ngày 19/11/2021, UBND tỉnh đã ký quyết định số 3105/QĐ-UBND phê duyệt đề án đào tạo nhân lực chất lượng cao trong giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 nhằm đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề cho CNLĐ trên địa bàn tỉnh.

* Chất lượng bữa ăn ca

Toàn tỉnh hiện có hơn 300 bếp ăn tập thể tại các KCN, 100% đơn vị cung cấp các suất ăn ca đều phải có chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh việc kiểm tra, giám sát về ATVSTP của các cơ quan chức năng, các cấp công đoàn thường xuyên giám sát việc thực hiện bữa ăn ca của doanh nghiệp, đồng thời đã chủ động vận động, thương lượng với các doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh, nâng cao mức hỗ trợ ăn ca khi vật giá tăng cao…Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát, có 57,4% người lao động đánh giá các bữa ăn ca có chất lượng bình thường; 38,1% cho rằng các bữa ăn đã đảm bảo được sức khỏe cho người lao động; còn lại 4,5% đánh giá chất lượng các bữa ăn không đảm bảo sức khỏe cho CNLĐ.

* Hỗ trợ phương tiện đi lại

- Trên địa bàn tỉnh hiện có 08 tuyến xe buýt đang hoạt động, đi qua khu công nghiệp, với 296 điểm dừng và 12 điểm đầu cuối. Có 02 tuyến xe buýt của Thành phố Hà Nội đi qua địa bàn thành phố Phúc Yên; 01 tuyến xe buýt (VP- 01) của Vĩnh Phúc đi qua khu công nghiệp kết nối với thành phố Hà Nội; mạng lưới tuyến kết nối với các tỉnh thành lân cận khá tốt.

- Tuy nhiên, một số khu, cụm công nghiệp chưa được kết nối với mạng lưới xe buýt; một số điểm dừng xe buýt chưa hợp lý. CNLĐ làm việc tại các khu công nghiệp không thuộc đối tượng ưu tiên được giảm giá vé tháng, theo Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh về cơ chế hỗ trợ phát triển hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

1.2. Đời sống tinh thần
1.2.1. Các thiết chế văn hóa, các công trình phục vụ công nhân lao động
Các thiết chế văn hóa dành cho công nhân lao động hiện có: Nhà văn hóa công nhân KCN Khai Quang (Vĩnh Yên) đã hoàn thành vào tháng 8/2015 và đưa vào sử dụng với tổng diện tích 2.500m2 với các hạng mục: 01 Nhà văn hóa đa năng (gồm 03 sân cầu lông; 01 bàn bóng bàn; 01 sân bóng chuyền hơi; trụ sở làm việc của Công đoàn các KCN tỉnh); 01 sân bóng đá mini diện tích 1.000m2.

Hiện nay, tỉnh đang tiến hành xây dựng nhà văn hóa công nhân trên địa bàn huyện Bình Xuyên, tiếp tục lập kế hoạch khởi công xây dựng các thiết chế văn hóa tại các huyện Vĩnh Tường, Tam Dương và thành phố Phúc Yên, mở rộng nhà văn hóa KCN Khai Quang; xây dựng Khu thiết chế Công đoàn do Tổng LĐLĐ Việt Nam đầu tư tại xã Bá Hiến (Bình Xuyên) có quy mô 4ha với tổng mức đầu tư 310 tỷ đồng theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Mặc dù trong những năm qua, các thiết chế văn hóa phục vụ công nhân được ưu tiên đầu tư xây dựng, song trên thực tế, hệ thống thiết chế văn hóa, công trình phúc lợi, nhà ở... phục vụ công nhân lao động khu công nghiệp còn thiếu cả về số lượng cũng như trang thiết bị hoạt động,chưa đáp ứng được nhu cầu, đời sống văn hóa, tinh thần của công nhân lao động.

1.2.2. Các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa thể thao dành cho công nhân, người lao động
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí dành cho CNLĐ đã được các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp tổ chức sôi nổi mỗi dịp “Tháng Công nhân”, “Tết Sum vầy” hàng năm và các ngày lễ lớn của đất nước bằng nhiều hình thức phong phú. Tuy nhiên, các hoạt động văn hóa, văn nghệ - thể dục thể thao được tổ chức ở các doanh nghiệp chưa được thường xuyên và đồng đều. Trong đó phổ biến là các doanh nghiệp tổ chức với tần suất 1 lần/năm với số lượng CNLĐ được tham gia vào các hoạt động còn hạn chế. Cá biệt có doanh nghiệp trong năm không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí nào cho người lao động.

Qua đó có thể thấy, các hoạt động vui chơi giải trí dành cho CNLĐ còn mang tính phong trào, thường tổ chức vào các ngày lễ, tết của dân tộc, chưa trở thành các hoạt động phổ biến rộng rãi, thường xuyên, chưa đáp ứng được nhu cầu đời sống tinh thần của số đông người lao động.

2. Đánh giá chung
2.1. Một số thành tựu đã đạt được
Đời sống công nhân lao động trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh từng bước được nâng cao và đạt được một số kết quả như sau:

- Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã xây dựng, ban hành một số nghị quyết, chính sách, cơ chế đặc thù đối với lực lượng công nhân lao động nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của công nhân lao động trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Số lao động có việc làm trong các khu, cụm công nghiệp được duy trì ổn định. Lực lượng lao động tiếp tục được bổ sung từ nhiều nguồn, đáp ứng cho nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp.

- Tiền lương và thu nhập của người lao động đạt mức khá trong thứ hạng của các tỉnh trong khu vực đồng bằng Bắc Bộ và miền Bắc. Tiền lương đã từng bước đảm bảo được nhu cầu đời sống của người lao động.

- Nhiều doanh nghiệp có chính sách đãi ngộ, chế độ phúc lợi đa dạng, duy trì sự gắn bó của người lao động với doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế.

- Tỉnh đã tích cực triển khai các giải pháp quan tâm hỗ trợ để giải quyết các nhu cầu bức xúc của công nhân lao động về nhà ở, nhà giữ trẻ, nhà văn hóa, phương tiện vận chuyển công cộng... cho công nhân lao động. Xây dựng, bán và cho thuê nhà dành cho người lao động có thu nhập thấp của tỉnh tiếp tục được triển khai. Việc trợ cấp cho con em công nhân trong độ tuổi mầm non học tại các cơ sở giáo dục tư thục của tỉnh cao hơn mức quy định chung của chính phủ và các địa phương khác....

- Tổ chức Công đoàn các cấp cùng với các cơ quan ban ngành có liên quan đã tăng cường tổ chức, giám sát, thanh tra, kiểm tra công tác chăm lo sức khỏe, bữa ăn giữa ca, an toàn vệ sinh lao động; thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể cho người lao động.

- Hệ thống cơ sở vật chất phục vụ đời sống văn hóa tinh thần đã được cải tiến. Nội dung xây dựng đời sống văn hóa được tổ chức đa dạng, phong phú ở các cấp. Đời sống văn hóa tinh thần của công nhân lao động đã có những chuyển biến rõ nét trong thời gian qua.

2.2. Một số tồn tại, hạn chế
- Tiền lương và thu nhập bình quân của công nhân lao động các ngành trong các khu, cụm công nghiệp có mức chênh lệch lớn. Số lao động phải làm thêm giờ còn cao. Vẫn còn tình trạng chậm trả lương và thưởng Tết, không tăng lương và không trả sổ BHXH cho người lao động, không thực hiện đúng các quy định theo TƯLĐTT…

- Tiến độ triển khai các thiết chế công đoàn, thiết chế văn hóa, công trình phúc lợi, trường học, bệnh viện, nhà ở phục vụ CNLĐ trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh còn chậm. Số công nhân có nhà ở ổn định còn thấp. Số trẻ trong độ tuổi mầm non là con em CNLĐ được học trong các cơ sở giáo dục công lập, các cơ sở giáo dục tư thục đảm bảo về cơ sở vật chất còn hạn chế. Chưa có cơ chế hỗ trợ việc đi lại giữa nơi ở và nơi làm việc cho CNLĐ trong các khu, cụm công nghiệp.

- Hiệu quả việc chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho CNLĐ, trong đó có chăm sóc sức khỏe sinh sản cho CNLĐ trong độ tuổi còn chưa cao.

- Chương trình, giáo trình đào tạo một số nghề nội dung còn mang tính hàn lâm, chưa cập nhật yêu cầu của thị trường lao động và công nghệ sản xuất mới của doanh nghiệp. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa phân bố hợp lý giữa các địa phương, hiện tập trung chủ yếu tại thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên. Một bộ phận học sinh nhận thức về nghề nghiệp chưa đúng, tham gia học nghề chỉ là tạm thời để chờ có cơ hội học các bậc học khác.

- Hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội, các thiết chế văn hóa chưa được đầu tư đúng mức tại các KCN, vẫn còn thiếu nhiều công trình, hạng mục để phục vụ nhu cầu đời sống hằng ngày của CNLĐ, như: thiếu trạm y tế, nhà trẻ, khu sinh hoạt văn hóa, thể thao, vui chơi sau giờ làm việc. CNLĐ ở trọ còn phải sử dụng các dịch vụ như: điện, nước,…với chi phí cao. Thời gian dành cho hoạt động vui chơi, giải trí, tái tạo sức lao động còn ít.

2.3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế
* Nguyên nhân khách quan

- Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và quá trình toàn cầu hóa có tác động mạnh mẽ tới cơ cấu sản xuất, do đó yêu cầu tuyển dụng CNLĐ có trình độ tay nghề ngày càng cao.

- Việc cạnh tranh trong quá trình phát triển khiến nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm chi phí sản xuất và thường lựa chọn cắt giảm chi phí liên quan đến người lao động, làm ảnh hưởng đến lợi ích của người lao động.

- Đại dịch Covid -19 lan rộng, gây ra cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong hơn 90 năm của lịch sử nhân loại, nền kinh tế toàn cầu suy giảm gần 5%, làm ngưng trệ các hoạt động kinh tế, đứt gãy chuỗi cung ứng lao động, giảm việc làm, giảm thu nhập, tăng thất nghiệp, bất bình đẳng và nghèo đói trên toàn cầu nói chung và khu vực các nước đang phát triển nói riêng.

* Nguyên nhân chủ quan

- Do nhận thức của một số chính quyền địa phương về vấn đề xây dựng đời sống CNLĐ trong các khu, cụm công nghiệp còn hạn chế, chưa chủ động. Sự phối kết hợp của các cơ quan ban ngành (Công đoàn, LĐ -TB&XH, Y tế, Giáo dục, Xây dựng, Giao thông…) trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện một số chế độ, chính sách cho CNLĐ còn chưa đồng bộ, chưa mang lại hiệu quả cao; sự phối hợp với doanh nghiệp còn lúng túng, chưa rõ ràng, cụ thể.

- Còn một số vướng mắc về mặt pháp lý trong triển khai xây dựng các thiết chế văn hóa, nhà ở cho CNLĐ về tư cách chủ đầu tư, cơ chế vận hành, quy chế cụ thể cho từng loại hình công trình, từ tiêu chuẩn được thuê, mua đến vận hành, duy tu, bảo trì…

- Một số doanh nghiệp tập trung chủ yếu vào việc sản xuất kinh doanh, quan tâm đến lợi nhuận, thực hiện chưa nghiêm pháp luật lao động, ít chú trọng đến đời sống vật chất, tinh thần của NLĐ; vẫn còn NLĐ làm việc tại doanh nghiệp chưa được tham gia BHXH bắt buộc. Nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức đến hoạt động công đoàn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho NLĐ.

- Nhận thức về ý nghĩa, vai trò của công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn của các cấp chính quyền và hầu hết người lao động chưa sâu sắc, trình độ tay nghề của CNLĐ chưa đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Phần thứ ba
QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỜI SỐNG CÔNG NHÂN, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC, GIAI ĐOẠN 2022-2026
I. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CÔNG NHÂN, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
1. Giải quyết việc làm và đảm bảo việc làm ổn định, bền vững cho công nhân lao động
Hiện nay, chất lượng CNLĐ trong các khu, cụm công nghiệp còn hạn chế, chủ yếu là lao động phổ thông, thiếu lao động kỹ thuật trình độ cao và công nghiệp mới. Kỷ luật lao động nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra của quá trình sản xuất công nghiệp. Phần lớn CNLĐ trong các khu, cụm công nghiệp chỉ đăng ký tạm trú, không có hộ khẩu, gặp khó khăn về nhà ở, học tập, chữa bệnh... trình độ học vấn của lao động CNLĐ cơ bản còn thấp và phần lớn chưa qua đào tạo nghề. Đặc biệt sau hơn hai năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, theo thống kê của Sở LĐTB&XH về tình hình sử dụng lao động tại các doanh nghiệp cho thấy, tình trạng lao động bị ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc luân phiên và chấm dứt hợp đồng lao động còn cao. Bên cạnh đó, hàng năm có hơn 10.000 người bổ sung cho lực lượng công nhân lao động của tỉnh, gây nên sức ép về giải quyết và đảm bảo việc làm của Vĩnh Phúc khá lớn… Do vậy, giải quyết việc làm và đảm bảo việc làm ổn định, bền vững cho công nhân lao động trong các khu, cụm công nghiệp là vấn đề cấp bách, đòi hỏi Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan phải có các biện pháp giải quyết kịp thời.

2. Tiền lương và thu nhập đảm bảo cuộc sống cho CNLĐ
Trên địa bàn tỉnh còn một bộ phận lao động có tiền lương, thu nhập thấp hơn so với mức lương bình quân chung; khoảng cách thu nhập giữa các ngành nghề lớn. LĐLĐ tỉnh đã tiến hành khảo sát 36 doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp với 2.080 phiếu, kết quả khảo sát: mức thu nhập đó mới đáp ứng được 80% nhu cầu thiết yếu của cuộc sống công nhân lao động. Do đó chất lượng cuộc sống của CNLĐ đa phần đạt mức Trung bình (72,3%), mức Tốt rất ít (1,1%), mức rất khó khăn còn một tỷ lệ không nhỏ (5,6%).

Để giải bài toán lâu dài về tiền lương, thu nhập, lao động, đảm bảo các vấn đề an sinh xã hội, thực hiện được chủ trương “ly nông bất ly hương” và mục tiêu “công nghiệp hóa” của tỉnh, cần có các chính sách và biện pháp từng bước phấn đấu thu nhập của CNLĐ trên địa bàn tỉnh tăng lên gấp đôi mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. Tăng lương và nâng cao thu nhập cũng nhằm để thu hút lao động, thúc đẩy chuyển đổi số và phù hợp với quy luật kinh tế thị trường.

3. Vấn đề nhà ở, nhà giữ trẻ, nhà văn hóa, cơ sở y tế khám chữa bệnh ban đầu dành cho CNLĐ ở các khu, cụm công nghiệp
Nhu cầu về nhà ở nhất là nhà ở xã hội, KTX cho CNLĐ, trường học an toàn cho con em trong độ tuổi mầm non của CNLĐ là nguyện vọng chính đáng và cấp thiết đang đặt ra.

Việc khám, chữa bệnh ban đầu cho CNLĐ, xử lý cấp cứu kịp thời các tai nạn lao động, phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp…đặt ra yêu cầu cần thiết xây dựng một số cơ sở khám, chữa bệnh ban đầu ngay trong các khu, cụm công nghiệp, tổ chức khám chữa bệnh ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ; tổ chức cấp phát miễn phí một số thuốc cơ bản; được thanh toán bảo hiểm y tế khi khám ngoài giờ…

Đồng thời, để góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho công nhân, người lao động trong khu công nghiệp theo tính chất đặc thù riêng thì yêu cầu cần sớm triển khai hoàn thiện đề án phát triển nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Bệnh viện Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc (theo Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh).
4. Đào tạo nghề cho công nhân lao động
Theo dự báo của Tổ chức Lao động thế giới, năm 2026, có khoảng 40% người lao động sẽ không còn kỹ năng phù hợp với công việc hiện tại vì sẽ thay thế bằng công nghệ mới; 30% người lao động buộc phải chuyển nghề. Do đó, việc đào tạo nghề cho CNLĐ, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp thích ứng với bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 là yêu cầu cấp bách đặt ra. Vì vậy, cần tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp gắn kết với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ là phát triển lợi thế cạnh tranh.

5. Xây dựng đời sống văn hóa tinh thần
Từ giai đoạn 2017-2020 đến nay, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều doanh nghiệp không quan tâm chăm lo đời sống văn hóa tinh thần của CNLĐ, chỉ tập trung cho sản xuất kinh doanh; môi trường văn hóa ở nơi làm việc và nơi sinh sống của công nhân chưa được quan tâm đầu tư xây dựng và phát triển. Nhiều vấn đề xã hội mới, phức tạp có thể xuất hiện, công nhân khu công nghiệp, công nhân trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước nhất là thanh niên công nhân dễ bị kẻ xấu lôi kéo, kích động, chia rẽ.

6. Nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn và chất lượng của các thỏa ước lao động tập thể
Trong những năm qua, các cấp Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện tốt các chức năng cơ bản của tổ chức Công đoàn, phát huy vai trò là tổ chức chính trị - xã hội gắn bó mật thiết với CNLĐ, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động, là người cộng tác đắc lực với chính quyền và người sử dụng lao động. Song, hoạt động của Công đoàn cần nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động, tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách trong CNLĐ, tăng cường nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp.

Đồng thời cần tiếp tục thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp đủ điều kiện, thành lập các công đoàn ghép để tập hợp công nhân, kết nạp số CNLĐ chưa phải là đoàn viên công đoàn vào tổ chức.Công đoàn tiếp tục vận động, hướng dẫn người lao động, CĐCS tổ chức xây dựng, thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT đúng quy định. Nâng cao chất lượng của các TƯLĐTT doanh nghiệp được ký kết, tiến tới ký TƯLĐTT nhóm doanh nghiệp và cấp ngành.

II. QUAN ĐIỂM NÂNG CAO ĐỜI SỐNG CÔNG NHÂN, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
1. Cải thiện, nâng cao đời sống công nhân, người lao động trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh là trách nhiệm của người sử dụng lao động trong các khu, cụm công nghiệp nhằm duy trì, phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, góp phần “giữ chân” người lao động, duy trì sự tồn tại và phát triển doanh nghiệp.

2.Thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách nâng cao đời sống công nhân, người lao động trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã ban hành. Nghiên cứu, bổ sung các cơ chế, chính sách mới để nâng cao thu nhập và phúc lợi cho người lao động trong các khu, cụm công nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật, thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và khả năng huy động, cân đối nguồn lực của tỉnh.

3. Tiếp tục tạo môi trường sản xuất kinh doanh, môi trường đầu tư thuận lợi hấp dẫn trên tất cả các ngành, lĩnh vực, nhằm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh và bền vững. Tập trung thu hút các dự án đầu tư có hàm lượng công nghệ cao để tăng sức cạnh tranh, tăng giá trị sản xuất, góp phần tăng thu nhập của CNLĐ.

III. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung:
Tạo cơ chế chính sách, các giải pháp an sinh xã hội đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ cơ bản và phúc lợi xã hội, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - thể thao, đảm bảo đa số công nhân, người lao động được bình đẳng tiếp cận, thụ hưởng hệ thống các dịch vụ xã hội của tỉnh về y tế, giáo dục đào tạo, giao thông vận tải, văn hóa, thể thao, thông tin, điện, nước sinh hoạt, nhà ở, môi trường,...

2. Mục tiêu cụ thể:
- Phấn đấu thu nhập bình quân của công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp đạt trên 02 lần mức lương tối thiểu vùng vào năm 2025.

- Đến năm 2025 hoàn thiện khu thiết chế Công đoàn do Tổng LĐLĐ Việt Nam làm chủ đầu tư tại huyện Bình Xuyên; tiếp tục triển khai xây dựng 04 nhà văn hóa công nhân tại các huyện Bình Xuyên, Phúc Yên, Tam Dương, Vĩnh Tường và hoàn thành việc mở rộng nhà văn hóa công nhân KCN Khai Quang.

- Dự kiến đến năm 2025, phấn đấu toàn tỉnh có thêm khoảng 10.000 CNLĐ (trong đó tại Bình Xuyên là khoảng 3.000 CNLĐ) có nhà ở xã hội, KTX đảm bảo điều kiện, có cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ CNLĐ và nhà trẻ cho con CNLĐ; 03 điểm khám chữa bệnh ban đầu trong các khu, cụm công nghiệp cho CNLĐ tại các huyện có đông CNLĐ, trong đó 02 điểm tại các khu công nghiệp huyện Bình Xuyên.

- Quy hoạch quỹ đất để xây dựng các thiết chế VH-TT, nhà ở công nhân, công trình phục vụ công nhân, người lao động gắn liền với các khu công nghiệp; trong đó tối thiểu 30% KCN đã hoạt động có thiết chế VH-TT, nhà ở công nhân.

- Ban hành cơ chế chính sách trợ giá sử dụng điện, nước sinh hoạt cho CNLĐ trong các khu nhà trọ, khu nhà ở công nhân.

- Tổ chức khám sàng lọc mỗi năm cho tối thiểu 5.000 CNLĐ trong các khu, cụm công nghiệp.

- Mỗi năm tổ chức ít nhất 02 hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cấp tỉnh cho CNLĐ.

- Cung cấp mạng wifi miễn phí cho các địa bàn (khu nhà trọ) có đông CNLĐ cư trú: thành phố Vĩnh Yên, Bình Xuyên, Phúc Yên, Vĩnh Tường, Lập Thạch.

- Có cơ chế hỗ trợ xe đưa đón CNLĐ từ các điểm lân cận đến các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp.

- Miễn, giảm học phí cho 100% con công nhân lao động.

- Cấp tỉnh bố trí chi quà thăm hỏi, hỗ trợ CNLĐ: mỗi năm tăng tối thiểu 15% so với năm trước liền kề.

- 100% doanh nghiệp đã thành lập CĐCS đề xuất, đối thoại hoặc thương lượng với người sử dụng lao động về bữa ăn ca của người lao động với giá trị thấp nhất: địa bàn thuộc vùng II: từ 20.000đ/suất trở lên, đối với DN thuê đơn vị cung cấp suất ăn thì giá trị thấp nhất từ 25.000 đồng/suất trở lên; vùng III: từ 18.000đ/suất trở lên, đối với DN thuê đơn vị cung cấp suất ăn thì giá tr ị thấp nhất từ 22.000 đồng/suất trở lên.

- Phấn đấu đến hết năm 2025, đạt tỷ lệ 90-95% số doanh nghiệp đã thành lập CĐCS thực hiện thương lượng tập thể, ký kết TƯLĐTT. (Trong đó: 8% TƯLĐTT đạt loại A; 62% TƯLĐTT đạt loại B; 20% TƯLĐTT đạt loại C, 5% TƯLĐTT đạt loại D).

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Nhiệm vụ và giải pháp chung
1.1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa các ngành, các cấp trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tỉnh về nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của CNLĐ.

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với CNLĐ, để các cấp, các ngành và nhân dân có nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí giai cấp công nhân, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện các chủ trương phát triển, nâng cao đời sống CNLĐ.

Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng của CNLĐ trong các cụm, khu công nghiệp; kịp thời điều chỉnh các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động. Vận động người sử dụng lao động thực hiện đúng quy định của pháp luật về chế độ cho người lao động, tích cực đổi mới công nghệ, tăng năng suất lao động, tăng thu nhập và các chế độ phúc lợi cho người lao động, tạo ra sự gắn bó giữa người lao động và đảm bảo lợi ích cho các bên trong quan hệ lao động.
1.2. Hoàn thiện chế độ, chính sách cho công nhân, người lao động
1.2.1. Triển khai có hiệu quả các chính sách đặc thù hiện hành của tỉnh về nâng cao đời sống CNLĐ, giai đoạn 2022-2026
- Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 10/12/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

- Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 10/12/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển sự nghiệp y tế tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035.

- Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 12/11/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em, giáo viên mầm non; phê duyệt kế hoạch, phương án hỗ trợ, phương án kiểm tra, việc hỗ trợ và sử dụng kinh phí cho các cơ sở mầm non giáo dục độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.

- Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chính sách vay vốn giải quyết việc làm cho người lao động và hỗ trợ một số chi phí đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2022-2025

- Đề án “Phát triển giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” theo Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 07/3/2022 của UBND tỉnh.

- Đề án Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 theo Quyết định 3105/QĐ-UBND ngày 12/11/2021.

- Đề án “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển sự nghiệp Y tế tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035” được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 11/3/2022.

- Đề án “Nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2025” của Sở Giao thông và Vận tải đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 24/3/2021.

- Đề án “Phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2025” được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3490/QĐ-UBND ngày 22/12/2021.

- Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022.

1.2.2. Tiếp tục tham mưu ban hành các chế độ, chính sách đặc thù của tỉnh nhằm nâng cao đời sống công nhân, người lao động, giai đoạn 2022-2026
Hiện nay, UBND tỉnh đang xem xét một số chính sách hỗ trợ thu hút, giữ chân công nhân, người lao động làm việc tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, bao gồm:

- Chính sách hỗ trợ nhà ở giao Sở Xây dựng tham mưu;

- Chính sách hỗ trợ một phần tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; BHYT, BHXH cho đối tượng là con/thân nhân CNLĐ nhập cư không có hộ khẩu tại tỉnh giao Bảo hiểm xã hội tỉnh tham mưu;

- Chính sách hỗ trợ tiền vé xe buýt/xe đưa đón công nhân giao Sở Giao thông vận tải và Sở Tài chính tham mưu;

- Chính sách hỗ trợ học phí; hỗ trợ trẻ em mầm non có cha hoặc mẹ hoặc người nuôi dưỡng là công nhân, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giao Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu;

- Chính sách nâng cao dịch vụ công chăm sóc sức khỏe giao Sở Y tế tham mưu.

1.3. Nâng cao vai trò của người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động
* Người sử dụng lao động:

- Kịp thời nắm bắt và triển khai đầy đủ các chính sách pháp luật lao động; thực hiện trách nhiệm xã hội của mình, mà trước hết là đối với NLĐ trong doanh nghiệp mình.

- Tổ chức tập huấn nhằm nâng cao, tăng cường năng lực của NSDLĐ trong việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa tại nơi làm việc, trong đó đặc biệt chú trọng đến hoạt động đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện TƯLĐTT.

- Nhận thức rõ việc coi lực lượng lao động của mình là tài sản vô giá và có trách nhiệm, phối hợp và tạo điều kiện để người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nhằm duy trì, chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động.

* Tổ chức đại diện người lao động:

- Đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam:

+ Không ngừng đổi mới tổ chức, hoạt động đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; xây dựng nguồn lực đủ mạnh để thực hiện hiệu quả các hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, thu hút NLĐ và tổ chức của NLĐ tại doanh nghiệp tham gia tổ chức Công đoàn.

+ Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về công đoàn theo hướng sát thực với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Phương thức tuyên truyền cần linh hoạt, đa dạng và phong phú, dễ hiểu, phù hợp với từng đối tượng. Cán bộ tuyên truyền cần được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ.

+ Nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng và người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp về vị trí, vai trò của công đoàn theo hướng tạo điều kiện cho tổ chức công đoàn phát huy tốt nhất vai trò là tổ chức bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Định kỳ tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa NSDLĐ với tổ chức công đoàn nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cũng như những đề xuất, kiến nghị.

+ Nâng cao hiệu quả chỉ đạo, kiểm tra của công đoàn cấp trên đối với công đoàn cơ sở theo hướng tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ, thực thi pháp luật về công đoàn và lao động. Phối hợp công tác với NSDLĐ nơi có tổ chức công đoàn để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

1.4. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức, tác phong, kỷ luật làm việc cho người lao động nhằm nâng cao chất lượng và tăng năng suất lao động
- Tiếp tục tổ chức quán triệt các nội dung Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Chỉ thị số 52- CT/TW ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI; những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lao động, công đoàn.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lòng yêu nước; chủ nghĩa Mác -Lênin; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; truyền thống vẻ vang của quê hương, đất nước.

- Triển khai có chất lượng các hoạt động truyền thông và tổ chức các hoạt động phong trào. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về đời sống văn hóa công nhân trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc và Trang Thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh…Lập và quản lý các trang fanpage, các diễn đàn mạng xã hội trên các nền tảng công nghệ (zalo, facebook, twitter…) để tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của tổ chức Công đoàn, nội quy, quy chế của doanh nghiệp và phản ánh đời sống CNLĐ.

- Nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoạt động văn hóa, thể thao; động viên khuyến khích người lao động tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao…

2. Nhiệm vụ và giải pháp nâng cao đời sống vật chất
2.1. Triển khai công tác giải quyết việc làm, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho công nhân, người lao động
Để triển khai công tác giải quyết việc làm, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho công nhân, người lao động, các cơ quan ban ngành cần tập trung vào các nội dung sau:

- Tổ chức Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động; hỗ trợ tạo việc làm qua Quỹ quốc gia về việc làm, lồng ghép chính sách việc làm công trong các chương trình, dự án phát triển KT-XH.

- Hoàn thiện và thông tin kịp thời tình hình thị trường lao động, nâng cao chất lượng dự báo thị trường lao động nhằm cung cấp các thông tin về các khóa đào tạo, cơ hội việc làm cả trong tỉnh, ngoài tỉnh và nước ngoài.

- Tăng cường liên kết giữa các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp được cấp phép hoạt động dịch vụ việc làm nhằm: mở rộng phạm vi khai thác thông tin thị trường lao động, trao đổi về nguồn lao động có khả năng cung ứng của doanh nghiệp, nâng tần suất phiên giao dịch việc làm, đa dạng hóa các hoạt động giao dịch việc làm, hướng tới tổ chức các hoạt động giao dịch việc làm phù hợp tại cơ sở; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dịch vụ việc làm.

- Thực hiện có hiệu quả chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo hướng cải cách thủ tục hành chính, tăng cường tư vấn, giới thiệu việc làm và đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động khi thất nghiệp để sớm quay trở lại thị trường lao động; tổ chức thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; mở rộng và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

2.2. Nâng cao thu nhập và cải thiện điều kiện làm việc của CNLĐ tại doanh nghiệp.
- Đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án sử dụng công nghệ cao, trình độ sản xuất tiên tiến, tăng năng suất lao động từ đó tăng thu nhập cho người lao động.

- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn doanh nghiệp, NSDLĐ rà soát và thực hiện đúng chế độ chính sách đối với NLĐ, chú trọng nội dung liên quan đến tiền lương, thưởng và các chế độ phúc lợi của người lao động được quy định tại các Nghị định của Chính phủ về tăng tiền lương tối thiểu vùng và mức lương tối thiểu theo giờ.

- Có các giải pháp kiềm chế lạm phát, giảm học phí cho con công nhân, giảm chi phí khám chữa bệnh cho CNLĐ.

- Tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện nghiêm kỷ luật lao động, thực hành tiết kiệm, tăng năng suất lao động, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất được giao. Chỉ đạo việc thương lượng và ký kết TƯLĐTT, tổ chức các hội nghị đối thoại giữa người lao động với người sử dụng lao động nhằm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao tiền lương và thu nhập cho người lao động và lợi nhuận của người sử dụng lao động.

2.3. Triển khai các chương trình phúc lợi cho công nhân, người lao động
- Đôn đốc, đẩy nhanh việc thiết kế, xây dựng và đưa vào sử dụng các thiết chế công đoàn tại các khu, cụm công nghiệp, bao gồm: nhà ở cho công nhân, nhà trẻ cho con em công nhân, siêu thị, phòng y tế khám chữa bệnh ban đầu, khu văn hóa, thể thao, văn phòng tư vấn pháp luật…

- Tiếp tục vận động quyên góp, trích lập quỹ và triển khai hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa thêm nhiều nhà “ Mái ấm Công đoàn ” cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; xây dựng quỹ “ Vì công nhân lao động nghèo ” để xây nhà, thăm hỏi CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

- Hàng năm, tổ chức tốt chương trình “ Tết Sum vầy - Xuân Bình an”, hỗ trợ chăm lo tết cho người lao động, nhất là lao động có hoàn cảnh khó khăn với đa dạng các hình thức tặng quà Tết; tổ chức các gian hàng 0 đồng, tặng phiếu quà 0 đồng; tặng quà cho lao động ngoại tỉnh ở lại Vĩnh Phúc ăn Tết; tặng vé xe cho lao động ngoại tỉnh; tổ chức các chuyến xe đưa - đón công nhân về quê ăn Tết an toàn, trở lại làm việc đúng hạn.

- Đảm bảo đoàn viên và người lao động trên địa bàn tỉnh tiếp tục được trợ giúp từ các Quỹ xã hội của Công đoàn; phấn đấu hàng năm có từ 20% số đoàn viên trở lên được hưởng các sản phẩm, dịch vụ vớ i giá ưu đãi từ các đối tác đã ký kết chương trình thỏa thuận hợp tác với các cấp công đoàn.

2.4. Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách nhà ở, nhà trẻ, mẫu giáo cho công nhân, người lao động
- Đối với việc thực hiện chính sách nhà ở, để đạt được chỉ tiêu theo Kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm giai đoạn 2021-2025 đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 (chỉ tiêu đến năm 2025, tổng diện tích nhà ở xã hội tăng thêm khoảng 766.000m2 sàn),tỉnh cần tiếp tục thực hiện các biện pháp cụ thể:

+ Xây dựng chương trình phát triển nhà ở, kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm, hàng năm, trong đó chú trọng nội dung phát triển nhà ở cho công nhân và NLĐ có thu nhập thấp. Tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành có liên quan trong công tác thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư các dự án nhà ở cho công nhân và NLĐ có thu nhập thấp.

+ Triển khai nhanh một số dự án nhà ở công nhân đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư như: Khu nhà ở công nhân và công trình dịch vụ công cộng Phoenix Town với diện tích 9,9ha; Khu nhà ở xã hội cao tầng cho công nhân tại khu vực Gốc Nụ với diện tích 1,1ha.

+ Rà soát tháo gỡ những vướng mắc trong thủ tục vay vốn, gói hỗ trợ lãi suất của trung ương để các nhà đầu tư có nguồn vốn triển khai xây dựng các dự án nhà ở xã hội.

+ Đơn giản hóa các thủ tục, công đoạn lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án nhà ở xã hội; phối hợp với các địa phương, cơ quan đơn vị đẩy mạnh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhanh chóng giao đất “sạch” cho các nhà đầu tư triển khai dự án.

+ Ban Quản lý các KCN rà soát diện tích đất trong KCN, chuyển đổi mục đích sử dụng để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân.

- Vấn đề nhà trẻ, mẫu giáo cho con em CNLĐ: Khảo sát, triển khai xây dựng các nhà trẻ cho con em công nhân lao động trong các khu, cụm công nghiệp.

2.5. Đẩy mạnh thực hiện chính sách y tế, giáo dục và một số chính sách khác cho công nhân, người lao động
- Khảo sát, quy hoạch và xây dựng một số cơ sở y tế tại các khu, cụm công nghiệp. Tổ chức khám chữa bệnh ngoài giờ cho CNLĐ, thanh toán bảo hiểm y tế khám chữa bệnh ngoài giờ, cấp phát miễn phí một số loại thuốc cơ bản…đẩy mạnh công tác tuyên truyền và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho CNLĐ.

- Giám sát việc thực hiện Hỗ trợ trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình công lập, dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo Nghị Quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 12/11/2021 về quy định mức hỗ trợ trẻ em mầm non 220.000 đồng/trẻ/tháng.

2.5.3. Nhóm giải pháp cơ chế chính sách hỗ trợ hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt:

* Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về cơ chế hỗ trợ phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc điều chỉnh mức giá vé, bổ sung đối tượng ưu tiên và tăng mức ưu tiên:

- Bổ sung loại vé tháng liên tuyến.

- Triển khai hỗ trợ giảm 40% giá vé tháng xe bus cho CNLĐ trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

* Tiếp tục trợ giá đối với 100% tuyến xe buýt mở mới, đồng thời xây dựng và ban hành quy chế trợ giá theo hình thức đấu thầu đối với vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo hướng giảm mức trợ giá đối với những tuyến có tiềm năng, sản lượng khách tăng trưởng ổn định, có hiệu quả để bố trí kinh phí dư hỗ trợ các tuyến xe buýt mở mới.

* Ban hành quy chế xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; đẩy nhanh tiến độ thực hiện mạng lưới hạ tầng giao thông kết nối các khu công nghiệp theo quyết định 3073; khuyến khích cho thuê quảng cáo tại các nhà chờ với nội dung quảng cáo phù hợp văn hóa xã hội, chính sách phát triển giao thông vận tải nhằm tạo nguồn thu đầu tư xây dựng hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

* Triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 24/3/2021.

3. Nhiệm vụ và giải pháp nâng cao đời sống tinh thần
3.1. Đẩy mạnh xây dựng các thiết chế văn hóa
- Rà soát, bổ sung quy hoạch trong các khu, cụm công nghiệp; bổ sung quỹ đất xây dựng các thiết chế văn hóa cho công nhân trên địa bàn tỉnh; mở rộng Nhà văn hóa công nhân KCN Khai Quang với phương án đã được phê duyệt.

- Phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai dự án thiết chế Công đoàn tại Khu công nghiệp Bá Thiện - Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Thống kê hiện trạng cơ sở vật chất và tình hình hoạt động của các nhà văn hóa khu, xóm dân cư hiện có của địa phương - nơi có đông CNLĐ sinh sống. Từ đó hướng dẫn, tổ chức hoạt động các nhà văn hóa cơ sở theo hướng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của dân cư địa phương và CNLĐ cư trú trên địa bàn.

- Vận động khuyến khích các doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các khu, cụm công nghiệp tự xây các thiết chế văn hóa, thể thao phù hợp với quy mô doanh nghiệp; tăng cường trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, nhạc cụ, dụng cụ thể dục, thể thao…

3.2. Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng nếp sống và môi trường văn hóa lành mạnh trong các cơ quan, doanh nghiệp
- Phát triển phong trào xây dựng Gia đình công nhân văn hóa; xây dựng tác phong lao động công nghiệp trong công nhân. Vận động công nhân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các phong trào thi đua khác tại địa phương.

- Xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa theo các tiêu chí cơ bản sau:

+ Hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hàng năm;

+ Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa doanh nghiệp. Có quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ giữa NLĐ và NSDLĐ;

+ Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người lao động;

+ Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

3.3. Tăng cường các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT, nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân, người lao động.
- Đẩy mạnh phong trào văn nghệ quần chúng; thường xuyên duy trì sinh hoạt, hoạt động biểu diễn văn nghệ, thi đấu thể thao vào các các dịp Lễ, Tết, ngày truyền thống của doanh nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp, tạo không khí vui tươi, lành mạnh cho CNLĐ.

- Hướng dẫn CNLĐ thành lập, tổ chức hoạt động và quản lý các câu lạc bộ, nhóm sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao theo sở thích với cơ chế tự quản.

3.4. Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền đến công nhân, người lao động
- Đổi mới và đa dạng hóa các hình thức truyền thông, thông tin:

+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hiệu quả các trang thông tin của các cấp công đoàn, cơ quan, doanh nghiệp trong việc cung cấp thông tin; cần chú ý khai thác các nền tảng mạng xã hội (zalo, facebook, các trang fanpage…) để truyền tải và thu nhận thông tin hai chiều với người lao động.

+ Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, các buổi tập huấn cho CNLĐ và các đối tượng có liên quan về các nội dung cần thông tin, tuyên truyền.

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác truyền thông, thông tin.

Phần thứ tư
TÍNH KHẢ THI VÀ HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN
I. TÍNH KHẢ THI CỦA ĐỀ ÁN
1. Phù hợp với chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sứ mệnh của giai cấp Công nhân
1.1. Đề án được xây dựng trên cơ sở chính trị vững chắc
Tiếp thu, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng và Nhà nước liên quan đến xây dựng và phát triển giai cấp công nhân lao động: Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Kết luận số 79- KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20- NQ/TW; Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 3/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân lao động các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Thực hiện các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc như: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025); Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/3/2020 của Tỉnh ủy về nâng cao thu nhập và phúc lợi của người dân Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Thông tri số 05-TT/TU, ngày 26/4/2016 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho CNLĐ các khu công nghiệp, khu chế xuất; Chương trình hành động số 01-Ctr/TU ngày 19/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước”.
1.2. Đề án được xây dựng trên cơ sở pháp lí rõ ràng
Căn cứ Bộ Luật Lao động năm 2019; Luật Công đoàn năm 2012; Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2016 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 14/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao mức sống cho CNLĐ; Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 1934/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

2. Phù hợp với xu thế chung và quy luật tất yếu của sự phát triển, đáp ứng yêu cầu hội nhập của đất nước
Đề án đề cập đến các nhiệm vụ và giải pháp về nâng cao đời sống công CNLĐ trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2022 - 2026, nhằm tạo sự chuyển biến trong đời sống vật chất và đời sống tinh thần của CNLĐ của tỉnh, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn. Do vậy, Đề án đã khẳng định sự lựa chọn đúng đắn và phù hợp với xu thế tất yếu chung của cả nước.

3. Có quyết tâm chính trị cao của các cấp ủy đảng, chính quyền, công đoàn; phù hợp với nguyện vọng của CNLĐ
Đề án được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu, điều tra, khảo sát và thực hiện đầy đủ các bước theo quy định. Quá trình xây dựng Đề án có sự tham gia tư vấn, hỗ trợ của Trường Đại học Công đoàn; ý kiến đóng góp tích cực của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Qua đó thể hiện được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và nguyện vọng của CNLĐ trong việc phát triển, nâng cao đời sống CNLĐ trong các khu, cụm công nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc.

4. Khả năng thực hiện
Đề án đã tập trung nghiên cứu và đề xuất được các giải pháp đồng bộ về nâng cao đời sống CNLĐ trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, hoàn thiện các cơ chế chính sách phát triển, nâng cao chất lượng đời sống CNLĐ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội Vĩnh Phúc giai đoạn 2022-2026.

Mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp được đề xuất trong Đề án là sự cụ thể hóa đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực chăm lo, giải quyết các vấn đề để nâng cao đời sống người lao động, nhất là người lao động trong các khu, cụm công nghiệp và phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nên có tính khả thi cao.

5. Khả năng đáp ứng về nguồn kinh phí thực hiện Đề án
Từ khi tái lập tỉnh (năm 1997) đến nay, Vĩnh Phúc luôn nhất quán trong tư duy, tầm nhìn đổi mới, trong đó xác định tập trung phát triển công nghiệp, coi công nghiệp là nền tảng, động lực để phát triển; nâng cao chất lượng dịch vụ, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; tăng cường cải thiện môi trường đầu tư; huy động, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

II. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN
1. Về chính trị
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X,Kết luận số 79- KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Đề án được thực hiện sẽ tạo động lực cho người lao động tăng năng suất lao động, nâng cao đời sống người lao động, ổn định tình hình an ninh chính trị, góp phần vào sự phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh.

2. Về kinh tế
CNLĐ làm việc trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc chính là lực lượng sản xuất tạo ra phần lớn các sản phẩm công nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa. Do vậy, đầu tư nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần cho CNLĐ trong các khu, cụm công nghiệp chính là đầu tư bền vững để tạo ra một lực lượng lao động ổn định, có thể chất, trí tuệ, chuyên môn tay nghề với năng suất lao động cao…gắn bó với doanh nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.

Việc tạo ra các cơ chế chính sách, các giải pháp an sinh xã hội đồng bộ là cơ sở để các ngành, các cấp, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động cùng chung tay chăm lo, nâng cao đời sống CNLĐ trong các khu, cụm công nghiệp có hệ thống, từ đó giúp giảm bớt đầu tư dàn trải, gây lãng phí ngân sách nhà nước và nguồn lực xã hội hóa.

3. Về xã hội
Những giải pháp trong Đề án có tác động sâu sắc và toàn diện đối với sự phát triển xã hội của Tỉnh. Thực hiện đề án sẽ giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, cấp bách của giai cấp công nhân, tạo được chuyển biến thật sự mạnh mẽ và rõ rệt trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công nhân (về nhà ở tại các khu công nghiệp, tiền lương và thu nhập, bảo hiểm xã hội, nơi sinh hoạt văn hóa, cơ sở nuôi dạy trẻ...) tương xứng với những đóng góp của giai cấp công nhân vào thành quả của công cuộc xây dựng, phát triển của tỉnh. Đồng thời góp phần xây dựng quan hệ lao động lành mạnh trong các doanh nghiệp và tình hình an ninh - xã hội ổn định vì sự phát triển bền vững của Vĩnh Phúc nói riêng, cả nước nói chung.

Phần thứ năm
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
1. Năm 2022
Đề án được thực hiện từ năm 2022 và kết thúc vào tháng 12/2026, cụ thể như sau:

Năm 2022:

- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Đề án.

- Xây dựng Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2022 - 2026.

2. Từ năm 2023 - 2026
2.1. Năm 2023: Xây dựng Kế hoạch của BCĐ thực hiện Đề án năm 2023 và triển khai thực hiện.

2.2. Năm 2024: Xây dựng Kế hoạch của BCĐ thực hiện Đề án năm 2024 và triển khai thực hiện; Sơ kết 02 năm triển khai thực hiện.

2.3. Năm 2025: Xây dựng Kế hoạch của BCĐ thực hiện Đề án năm 2025 và triển khai thực hiện.

2.4. Năm 2026: Xây dựng Kế hoạch của BCĐ thực hiện Đề án năm 2026 và triển khai thực hiện; tổ chức Tổng kết Đề án.

II. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
1. Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn ngân sách tỉnh, nguồn kinh phí của đơn vị và nguồn lực xã hội hóa.

2. Tổng kinh phí dự kiến giai đoạn 2022-2026 và kinh phí từng năm:
Đề án sau khi được phê duyệt, các cơ quan đơn vị liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao trong Đề án tiếp tục tham mưu các Đề án, kế hoạch của đơn vị mình và dự trù kinh phí cụ thể để tổ chức thực hiện.

Kinh phí thực hiện một số hoạt động, nội dung của Đề án được lồng ghép vào việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, các đề án, chương trình, kế hoạch khác đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Ngoài kinh phí lồng ghép nêu trên, tổng kinh phí dự kiến thực hiện các nội dung nâng cao đời sống tinh thần giai đoạn 2022-2026 là: 14.064.074.000 (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, không trăm sáu mươi bốn triệu, không trăm bảy mươi bốn nghìn đồng) từ ba nguồn. Trong đó:

- Dự kiến nguồn Xã hội hóa: 617.498.000 đồng;

- Dự kiến nguồn LĐLĐ tỉnh: 1.014.300.000 đồng;

- Dự kiến nguồn UBND tỉnh: 12.432.276.000 đồng, cụ thể hằng năm:

+ Dự kiến năm 2023: 1.994.670.000 đồng.

+ Dự kiến năm 2024: 3.643.485.000đồng.

+ Dự kiến năm 2025: 2.977.338.000 đồng.

+ Dự kiến năm 2026: 3.816.783.000 đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).
III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
1. Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án
Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập, có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo điều hành, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, đôn đốc, kiểm tra các hoạt động của Đề án đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra.

2. Liên đoàn Lao động tỉnh
- Là cơ quan Thường trực, chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tham mưu, đề xuất tổ chức triển khai Đề án; hướng dẫn, tổng hợp kết quả thực hiện Đề án, tổng hợp các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.

- Tham mưu chi quà thăm hỏi, hỗ trợ công nhân, NLĐ trên địa bàn tỉnh: Mỗi năm tăng tối thiểu 15% so với năm trước liền kề.

- Chủ trì, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho Công nhân, NLĐ.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát việc thực hiện TƯLĐTT, chất lượng bữa ăn ca; các chế độ chính sách cho CNLĐ.
3. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh
- Chủ trì tham mưu để tổng thu nhập bình quân của công nhân, NLĐ trong các KCN đạt trên 02 lần mức lương tối thiểu vùng vào năm 2025.

- Chủ trì, tham mưu hỗ trợ xe đưa đón CNLĐ từ các điểm lân cận đến các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

- Tham mưu, đề xuất quy hoạch, thành lập các KCN mới phải gắn kết với quy hoạch các khu dân cư, nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở cho người thu nhập thấp và các hệ thống cơ sở hạ tầng kèm theo để đảm bảo cho NLĐ có nhà ở.

- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, tạo điều kiện môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp phát triển.

- Khi thu hút các dự án đầu tư vào các KCN, vận động nhà đầu tư có cam kết về thu nhập, nhà ở và đãi ngộ khác cho CNLĐ.

4. Sở Công thương
- Chủ trì tham mưu các cơ chế, chính sách để tổng thu nhập bình quân của công nhân, NLĐ trong các CCN đạt trên 02 lần mức lương tối thiểu vùng vào năm 2025.

- Tham mưu các giải pháp để góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, tạo điều kiện môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp phát triển.

- Tham mưu quy hoạch, thành lập các CCN mới phải gắn kết với quy hoạch các khu dân cư, nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở cho người thu nhập thấp và các hệ thống cơ sở hạ tầng kèm theo để đảm bảo cho NLĐ có nhà ở.

- Khi thu hút các dự án đầu tư vào các CCN, vận động nhà đầu tư nâng cao thu nhập cho người lao động, nhà ở và đãi ngộ khác cho CNLĐ.

- Tham mưu, đề xuất cơ chế chính sách của Tỉnh hỗ trợ chi phí sử dụng điện cho CNLĐ trong các KCN, CCN giai đoạn 2022 - 2026.

5. Sở Lao động, thương binh và xã hội
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong các kế hoạch của UBND tỉnh và Ban chỉ đạo Giải quyết việc làm tỉnh về tạo việc làm trong nước và đưa lao động Vĩnh Phúc đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

- Tiếp tục củng cố và phát triển Trung tâm dịch vụ việc làm của tỉnh; tổ chức và quản lý các sàn giao dịch việc làm trên địa bàn tỉnh; chú ý tổ chức thiết kế, vận hành sàn giao dịch việc làm online thuộc Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh.

- Tăng cường kết nối với Ban quản lý các khu công nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các tỉnh lân cận để nắm bắt và thông tin giữa nhà tuyển dụng đến người lao động có yêu cầu.

- Tăng cường quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật theo quy định của Bộ luật Lao động; Luật An toàn, vệ sinh lao động…

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
Tham mưu cơ chế ưu tiên cấp phép, thu hút các doanh nghiệp vào khu, cụm công nghiệp có cam kết về thu nhập, nhà ở và đãi ngộ khác cho CNLĐ; ưu tiên các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng lớn.

7. Sở Xây dựng:
- Chủ trì, quy hoạch tổng thể, giới thiệu địa điểm các khu nhà ở dành cho công nhân và người có thu nhập thấp, nhà văn hóa công nhân, nhà trẻ cho con công nhân, phòng khám cho CNLĐ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2026.

- Phối hợp với LĐLĐ tỉnh và các địa phương triển khai đầu tư xây dựng các thiết chế công đoàn, Nhà văn hóa công nhân, khu nhà ở, nhà trẻ, phòng khám...cho CNLĐ tại các địa điểm đã được phê duyệt và quy hoạch.

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Phối hợp với LĐLĐ tỉnh tổ chức các hoạt động Xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao của CNLĐ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Khảo sát, đánh giá thực trạng hệ thống nhà văn hóa cơ sở của các địa phương có đông CNLĐ sinh sống. Tổ chức, hướng dẫn các nhà văn hóa, tụ điểm văn hóa cơ sở hoạt động theo hướng lồng ghép, đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương và CNLĐ sống trên địa bàn. Hướng dẫn CNLĐ thành lập và tự quản các câu lạc bộ, nhóm sở thích về thể thao văn hóa.

- Phối hợp với Công an tỉnh tổ chức kiểm tra, quản lý các loại hình dịch vụ thể thao, giải trí trên địa bàn các khu, cụm công nghiệp và có đông CNLĐ sinh sống, ngăn ngừa, loại bỏ các biến tướng, ảnh hưởng xấu đến đời sống văn hóa tinh thần của CNLĐ nói riêng, và nhân dân nói chung.

9. Sở Thông tin và Truyền thông
- Tham mưu tỉnh triển khai mạng wifi miễn phí cho CNLĐ tại các địa bàn có đông CNLĐ lưu trú,giai đoạn 2022-2026 triển khai tại các địa bàn thuộc TP Vĩnh Yên, Phúc Yên, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Tường, Lập Thạch.

- Tham mưu, đề xuất cung cấp miễn phí phần mềm tổ chức các hình thức thi trực tuyến cho CNLĐ trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với LĐLĐ tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ viết tin, bài, kỹ năng sử dụng các phương tiện kỹ thuật trong công tác truyền thông thông tin, kỹ năng quản lý và sử dụng mạng xã hội đối với cán bộ công đoàn cơ sở.

10. Sở Y tế
- Phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu quy hoạch,xây dựng, cấp phép các phòng khám đa khoa - nơi khám chữa bệnh ban đầu cho CNLĐ tại các khu thiết chế công đoàn, nhà văn hóa công nhân và khu dân cư có đông CNLĐ. Trước mắt xây dựng 3 điểm khám chữa bệnh ban đầu trong giai đoạn 2022-2026 cho CNLĐ.

- Phối hợp tham mưu tăng cường nguồn nhân lực y tế khám chữa bệnh ngoài giờ và ngày nghỉ cho CNLĐ tại các cơ sở khám, chữa bệnh.
- Tham mưu, đề xuất khám sàng lọc bệnh nghề nghiệp cho công nhân, NLĐ. Hàng năm, phối hợp LĐLĐ tỉnh tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc cho CNLĐ theo chỉ tiêu đề án.

- Phối hợp với chính quyền các địa phương, chủ doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền và cải tiến các hình thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho CNLĐ trong độ tuổi.

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm và các cơ quan liên quan tăng cường quản lý, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm trong bếp ăn cho công nhân, người lao động tại các khu, CCN.
- Tiếp tục chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực, phương tiện trang thiết bị cho các đơn vị y tế công lập để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung, nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho công nhân, người lao động nói riêng theo Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 10/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 27/6/2022 của UBND tỉnh.

11. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Chủ trì tham mưu cơ chế miễn, giảm học phí cho con CNLĐ.

- Tham mưu cơ chế ưu tiên con công nhân, NLĐ được học tập theo địa bàn CNLĐ đăng ký tạm trú.

- Ban hành hướng dẫn về cơ chế quản lý và hoạt động của các nhà giữ trẻ trong phạm vi các thiết chế công đoàn khi xây dựng hoàn thành và đi vào hoạt động.

- Phối hợp với LĐLĐ tỉnh tổ chức các hoạt động học tập suốt đời, học tập nâng cao trình độ cho CNLĐ.

12. Sở Giao thông vận tải:
- Rà soát các điểm đỗ xe buýt và tăng cường tần suất các tuyến xe buýt giờ cao điểm đưa đón CNLĐ.

- Tham mưu phối hợp với Sở Tài chính ban hành chính sách hỗ trợ giá vé xe công cộng cho CNLĐ trong các khu, cụm công nghiệp giai đoạn 2022-2026.

13. Sở Tài chính
- Hằng năm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất, tham mưu cấp có thẩm quyền cân đối, bố trí kinh phí hàng năm để thực hiện Đề án theo đúng quy định.

- Hướng dẫn việc quản lý, quyết toán kinh phí thực hiện Đề án theo quy định hiện hành của Nhà nước theo đúng quy định.

14. Công an tỉnh
- Chủ động nắm bắt, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình tại các KCN, CCN phát sinh phức tạp về an ninh trật tự. Phối hợp với các ngành, phát hiện, tháo gỡ sớm các vụ việc có dấu hiệu ngừng việc tập thể, lãn công.

- Kịp thời giải quyết những vấn đề có liên quan đến tội phạm “bảo kê”, siết nợ, đòi nợ thuê, tín dụng đen, cho vay nặng lãi, tội phạm về ma túy, mại dâm, đánh bạc, không để hình thành các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội trong CNLĐ.

- Chú trọng triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các doanh nghiệp.

15. Văn phòng UBND tỉnh
- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao trong Đề án.

- Tham mưu tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án này.

16. Bảo hiểm xã hội tỉnh
- Tăng cường tuyên truyền, giám sát việc thực hiện chế độ bảo hiểm cho CNLĐ tại các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp.

- Tham mưu xây dựng Đề án hỗ trợ BHYT, BHXH cho đối tượng là con/thân nhân CNLĐ nhập cư không có hộ khẩu tại tỉnh.

17. Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể
Đề nghị UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh phối hợp với LĐLĐ tỉnh triển khai, tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các hoạt động chăm lo đời sống CNLĐ trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo mục tiêu của Đề án.

Tỉnh đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh hằng năm có hoạt động phối hợp với LĐLĐ tỉnh trong công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho lao động nữ, đoàn viên thanh niên trong các doanh nghiệp.

18. UBND các huyện, thành phố
- Tham mưu cấp ủy bố trí nguồn vốn để đầu tư công trình văn hóa, thể thao và công trình phục vụ công nhân và người lao động trên địa bàn hành chính của huyện.

- Phối hợp với LĐLĐ tỉnh triển khai, hoàn thành xây dựng các nhà văn hóa công nhân trên địa bàn đơn vị mình.

- Đảm bảo việc bố trí kinh phí, biên chế cho các Trường mầm non; cơ sở KCB trên địa bàn huyện phục vụ CNLĐ.

- Hằng năm bố trí kinh phí hỗ trợ hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần, vật chất cho CNLĐ làm việc và sinh sống trên địa bàn quản lý.

19. Các doanh nghiệp trong các KCN, CCN
- Phối hợp với các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh thực hiện các mục tiêu của Đề án.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật lao động. Phối hợp xây dựng, thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT đảm bảo quyền lợi, chăm lo cho người lao động.

- Đảm bảo thu nhập cho CNLĐ, tăng chế độ phụ cấp, chất lượng bữa ăn ca, hỗ trợ kinh phí đào tạo và trợ cấp cho gia đình người lao động có hoàn cảnh khó khăn…

- Chủ trì, phối hợp với CĐCS trong doanh nghiệp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chăm lo, nâng cao đời sống vật, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, khen thưởng kịp thời và tổ chức khám sàng lọc sức khỏe định kỳ...cho CNLĐ tại doanh nghiệp.

- Khuyến khích dành nguồn kinh phí và vận động xã hội hóa xây dựng ký túc xá, nhà ở cho CNLĐ.

20. Chế độ báo cáo
Định kỳ hàng năm, trước ngày 31/12, các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố và đơn vị có liên quan báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện Đề án về LĐLĐ tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn vướng mắc, các cơ quan, đơn vị báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh (gửi về Liên đoàn Lao động tỉnh ), để tổng hợp kịp thời báo cáo theo quy định./.

	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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TH KP Đề án (2)


			BẢNG TỔNG HỢP DỰ TRÙ KINH PHÍ
NGÂN SÁCH UBND TỈNH CẤP CHO ĐỀ ÁN GIAI ĐOẠN 2021-2025








																														Đơn vị tính: nghìn đồng


			TT			Nội dung hoạt động			ĐVT			Số lượng																		Kinh phí thực hiện			Tổng cộng			Ghi chú


												2021			2022			2023			2024			2025			Tổng cộng


			I			Công tác tuyên truyền


			A			Các hoạt động


			1			Tổ chức hội nghị chuyên đề về chính sách pháp luật cho 500 CNLĐ			Hội nghị			1			1			1			1			1			5			87,100,000			435,500,000


			2			Tập huấn các chế độ, chính sách pháp luật mới cho CNLĐ (mỗi lớp 150 người)			Lớp			50			50			50			50			50			250			13,590,000			3,397,500,000


			3			Tư vấn pháp luật trên Đài PT-TH			Số						9			12			12			12			45			6,700,000			301,500,000


			4			Xây dựng các vidieo, clip ngắn hướng dẫn và trả lời các chính sách cho CNLĐ			Clip						6			12			12			12			42			4,000,000			168,000,000


			5			Tổ chức các cuộc thi bằng hình thức Game show, có 3 đến 5 đội thi			Cuộc						2			2			2			2			8			50,000,000			400,000,000


			6			Đào tạo chuyên gia về kỹ năng thương lượng TƯLĐTT			lớp			34			59			59			59			59			270			50,000,000			13,500,000,000


			7			Đào tạo kỹ năng thương lượng xây dựng thang bảng lương			lớp			10			27			27			27			29			120			50,000,000			6,000,000,000


			8			Tập huấn về quy chế dân chủ cơ sở			lớp			3			14			14			14			15			60			12,600,000			756,000,000


			9			Lễ tôn vinh 			Lễ			1						1						1			3			270,000,000			810,000,000


			10			Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi			Hội thi			1			1			1			1			1			5			380,000,000			1,900,000,000


			11			Hội thi tìm hiểu về chính sách pháp luật (Cấp trên cơ sở, cấp tỉnh)			Cuộc									1						1			2			500,000,000			1,000,000,000


			B			Trang thiết bị phục vụ																					- 0						- 0


			1			Pano, áp phích 			Cái			1			3			3			3			3			13			30,000,000			390,000,000


			2			Máy tính, máy in, máy quay, FlyCamera, phần mềm			Bộ			1															1			150,000,000			150,000,000


			3			Hỗ trợ Công đoàn cơ sở tự tổ chức các lớp tập huấn chính sách pháp luật cho CNLĐ tại doanh nghiệp			Lớp						10			10			10			10			40			5,000,000			200,000,000


						Cộng I																											29,408,500,000


			II			Chăm lo đời sống tinh thần


			1			Tổ chức cuộc thi Tiếng hát trong CNLĐ tại các khu cụm CN			Lần									1						1			2			250,000,000			500,000,000


			2			Hội thi Duyên dáng CNLĐ trong CNLĐ tại các khu cụm CN			Lần						1						1						2			250,000,000			500,000,000


			3			Tổ chức hoạt động TDTT			Lần						2			3			5			7			17			150,000,000			2,550,000,000


						Cộng II																											3,550,000,000


			III			Chăm lo đời sống vật chất


						 Thăm tại chương trình Tết sum vậy


						Tặng quà cho CNLĐ khó khăn						500			500			500			500			500			2500			500,000			1,250,000,000


						Thăm tặng quà các DN vì NLĐ						12			12			12			12			12			60			3,000,000			180,000,000


						 Thăm nhân dịp Tết Nguyên Đán


						Tặng quà CNLĐ có hoàn cảnh ĐB khó khăn						80			80			80			80			80			400			2,500,000			1,000,000,000


						Tặng quà CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn						1300			1300			1300			1300			1300			6500			500,000			3,250,000,000


						Tặng quà CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp đặc biệt khác


						Tặng quà CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn thường xuyên						2000			2000			2000			2000			2000			10000			500,000			5,000,000,000


						Tổ chức Tết sum vậy						1			1			1			1			1			5			120,000,000			600,000,000


						Thăm tặng quà dịp Tết nguyên đán						1			1			1			1			1			5			1,000,000,000			5,000,000,000


						Hỗ trợ xây nhà						5			5			5			5			5			25			40,000,000			1,000,000,000


						Hỗ trợ đột xuất						70			70			70			70			70			350			4,000,000			1,400,000,000


						Cộng III																											18,680,000,000


						Tổng cộng (I + II + III)																											51,638,500,000


						Bằng chữ:			Năm mươi mốt tỷ, sáu trăm ba tám triệu, năm trăm ngàn đồng chẵn.








TH KP


			BẢNG TỔNG HỢP DỰ TRÙ KINH PHÍ
NGÂN SÁCH UBND TỈNH CẤP CHO ĐỀ ÁN GIAI ĐOẠN 2022-2026








			TT			Nội dung hoạt động			ĐVT			Số lượng																					Kinh phí thực hiện 1 nội dung			Tổng kinh phí thực hiện 5 năm


															2022			2023			2024			2025			2026			Tổng cộng


			I			Công tác tuyên truyền


			A			Các hoạt động


			1			Tổ chức hội nghị chuyên đề về chính sách pháp luật cho 500 CNLĐ			Hội nghị									1			1			1			1			4			95,200,000			380,800,000


			2			Tập huấn các chế độ, chính sách pháp luật mới cho CNLĐ (mỗi lớp 150 người)			Lớp									40			50			50			50			190			18,140,000			3,446,600,000


			3			Tư vấn pháp luật trên Đài PT-TH			Số									9			12			12			12			45			7,700,000			346,500,000


			4			Xây dựng các vidieo, clip ngắn hướng dẫn và trả lời các chính sách cho CNLĐ			Clip									6			12			12			12			42			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			tiếp thu


			5			Tổ chức các cuộc thi bằng hình thức Game show, có 3 đến 5 đội thi			Cuộc												2			2			2			6			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!


			6			Hội thi tìm hiểu về chính sách pháp luật (Mỗi đợt thi có 3 cụm Cấp trên cơ sở (191,410tr/cụm, 1 Vòng chung kết cấp tỉnh 199,068tr/cụm )			Cuộc												1						1			2			773,298,000			1,546,596,000


			7			Các lớp đào tạo: chuyên gia về kỹ năng thương lượng TƯLĐTT; xây dựng thang bảng lương; 			lớp									20			80			80			80			260			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			bỏ DCCS 80tr/năm


			8			Lễ tôn vinh/Biểu dương CNLĐ tiêu biểu			Lễ												1						1			2			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!


			9			Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi			Hội thi									1						1						2			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!


			B			Trang thiết bị phục vụ


			1			Máy tính, máy in, máy quay, FlyCamera, phần mềm			Bộ									1												1			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			bỏ


						Cộng I									2022			2023			2024			2025												ERROR:#REF!


			II			Chăm lo đời sống tinh thần


			1			Tổ chức các lớp kỹ năng cho CNLĐ			Lớp												2			2			2			6			12,200,000			73,200,000


			2			Tổ chức cuộc thi Tiếng hát trong CNLĐ tại các khu cụm CN			Lần												1						1			2			231,020,000			462,040,000


			3			Hội thi Duyên dáng CNLĐ trong CNLĐ tại các khu cụm CN			Lần															1						1			195,068,000			195,068,000


			4			Tổ chức hoạt động TDTT			Lần									1			1			1			1			4			226,900,000			907,600,000


			5			Đối thoại Lãnh đạo tỉnh với CNLĐ			Lần									1			1			1			1			4			250,560,000			1,002,240,000


						Cộng II																														2,640,148,000


			III			Chăm lo đời sống vật chất


			1			 Thăm tại chương trình "Tết Sum vầy"


						Tặng quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn (tại chương trình TSV, tết nguyên đán)												2000			2000			2000			2000			8000			500,000			4,000,000,000			LDLD tỉnh 50, UBND tinh 50 (thang cong nhan), 1,000 sld tong hop cuoi nam, 1,000 ldld tỉnh xin tặng nhân dịp tháng công nhân


			2			Tặng quà CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp đặc biệt, đột xuất


						Tặng quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn												200			200			200			200			800			1,000,000			800,000,000			để trong ctrinfh TSV có lãnh đạo Đabngr nhà nước dự, tỉnh có nguoodn doiois ứng


			3			Kinh phí chi khác


						Tổ chức Tết sum vậy												1			1			1			1			4			284,730,000			1,138,920,000			để


						Hỗ trợ xây nhà												5			5			5			5			20			40,000,000			800,000,000			bỏ


						Cộng III																														6,738,920,000


						Tổng cộng (I + II + III)																														ERROR:#REF!


						Bằng chữ:








Tông hợp KP


			BẢNG TỔNG HỢP DỰ KIẾN KINH PHÍ
 ĐỀ ÁN NÂNG CAO ĐỜI SỐNG CÔNG NHÂN, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC KHU CUM CÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2022-2026








																																				Biểu 1


			TT			Nội dung hoạt động			ĐVT			Số lượng																					Kinh phí thực hiện 1 nội dung			Tổng kinh phí thực hiện 5 năm


												2021			2022			2023			2024			2025			2026			Tổng cộng


			I			Công tác tuyên truyền


			1			Tổ chức hội nghị chuyên đề về chính sách pháp luật cho 500 CNLĐ			Hội nghị									1			1			1			1			4			95,200,000			380,800,000


			2			Tập huấn các chế độ, chính sách pháp luật mới cho CNLĐ (mỗi lớp 150 người)			Lớp									40			50			50			50			190			18,140,000			3,446,600,000


			3			Tư vấn pháp luật trên Đài PT-TH			Số									9			12			12			12			45			7,700,000			346,500,000


			4			Hội thi tìm hiểu về chính sách pháp luật (Cấp trên cơ sở, cấp tỉnh)			Cuộc												1						1			2			773,298,000			1,546,596,000


			5			Các lớp đào tạo: chuyên gia về kỹ năng thương lượng TƯLĐTT; xây dựng thang bảng lương.			lớp									20			75			75			75			245			14,040,000			3,439,800,000


			6			Lễ tôn vinh/Biểu dương CNVCLĐ tiêu biểu			Lễ												1						1			2			296,275,000			592,550,000


			7			Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi			Hội thi									1						1						2			266,080,000			532,160,000


						Cộng I						2021			2022			2023			2024			2025			2026									10,285,006,000


			II			Chăm lo đời sống tinh thần


			1			Tổ chức các lớp kỹ năng cho CNLĐ			Lớp												2			2			2			6			12,200,000			73,200,000


			2			Tổ chức cuộc thi Tiếng hát trong CNLĐ tại các khu cụm CN			Lần												1						1			2			231,020,000			462,040,000


			3			Hội thi Duyên dáng CNLĐ trong CNLĐ tại các khu cụm CN			Lần															1						1			195,068,000			195,068,000


			4			Tổ chức hoạt động TDTT			Lần									1			1			1			1			4			226,900,000			907,600,000


			5			Đối thoại Lãnh đạo tỉnh với CNLĐ			Lần									1			1			1			1			4			250,560,000			1,002,240,000


						Cộng II																														2,640,148,000


			III			Chăm lo đời sống vật chất


			1			Kinh phí chi khác


						Tổ chức Tết sum vậy												1			1			1			1			4			284,730,000			1,138,920,000


						Cộng III																														1,138,920,000


						Tổng cộng (I + II + III)																														14,064,074,000


						Bằng chữ: Mười bốn tỷ, không trăm sáu mươi tư triệu, không trăm bảy mươi tư ngàn đồng chẵn



































TH KP Đề án


			BẢNG CHI TIẾT DỰ KIẾN KINH PHÍ CHO ĐỀ ÁN GIAI ĐOẠN 2022-2026





																																																																																													Biểu 2


																																																																					Đơn vị tính: nghìn đồng


			TT			Nội dung hoạt động			ĐVT			Số lượng																					Kinh phí thực hiện 1 nội dung			Tổng kinh phí thực hiện 5 năm			Các nguồn 2021									Các nguồn 2022									Các nguồn 2023									Các nguồn 2024									Các nguồn 2025									Các nguồn 2026									Tổng cộng


												2021			2022			2023			2024			2025			2026			Tổng cộng									UBND hỗ trợ			LĐLĐ tỉnh			XHH			UBND hỗ trợ			LĐLĐ tỉnh			XHH			UBND hỗ trợ			LĐLĐ tỉnh			XHH			UBND hỗ trợ			LĐLĐ tỉnh			XHH			UBND hỗ trợ			LĐLĐ tỉnh			XHH			UBND hỗ trợ			LĐLĐ tỉnh			XHH


			A			Công tác tuyên truyền (Biểu 3)


			1			Tổ chức hội nghị chuyên đề về chính sách pháp luật cho 500 CNLĐ			Hội nghị									1			1			1			1			4			95,200,000			380,800,000			- 0									- 0									95,200,000									95,200,000									95,200,000									95,200,000									380,800,000			- 0


			2			Tập huấn các chế độ, chính sách pháp luật mới cho CNLĐ (mỗi lớp 150 người)			Lớp									40			50			50			50			190			18,140,000			3,446,600,000			- 0																		544,200,000			181,400,000						544,200,000			181,400,000			181,400,000			544,200,000			181,400,000			181,400,000			544,200,000			181,400,000			181,400,000			3,446,600,000			- 0


			3			Tư vấn pháp luật trên Đài PT-TH			Số									9			12			12			12			45			7,700,000			346,500,000			- 0																		46,200,000			23,100,000						61,600,000			30,800,000						61,600,000			30,800,000						61,600,000			30,800,000						346,500,000			- 0


			4			Hội thi tìm hiểu về chính sách pháp luật (Cấp trên cơ sở, cấp tỉnh)			Cuộc												1						1			2			773,298,000			1,546,596,000			- 0									- 0																		600,000,000			100,000,000			73,298,000												773,298,000									1,546,596,000			- 0


			5			Các lớp đào tạo: chuyên gia về kỹ năng thương lượng TƯLĐTT; xây dựng thang bảng lương.			lớp									20			75			75			75			245			14,040,000			3,439,800,000			- 0									- 0									280,800,000									1,053,000,000									1,053,000,000									1,053,000,000									3,439,800,000			- 0


			6			Lễ tôn vinh/Biểu dương CNVCLĐ tiêu biểu			Lễ												1						1			2			296,275,000			592,550,000			- 0									- 0									- 0									296,275,000									- 0									296,275,000									592,550,000			- 0


			7			Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi			Hội thi									1						1						2			266,080,000			532,160,000			- 0									- 0									266,080,000									- 0									266,080,000									- 0									532,160,000			- 0


						Cộng I						2021			2022			2023			2024			2025			2026									10,285,006,000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			1,232,480,000			204,500,000			- 0			2,650,275,000			312,200,000			254,698,000			2,020,080,000			212,200,000			181,400,000			2,823,573,000			212,200,000			181,400,000			10,285,006,000			- 0


			B			Chăm lo đời sống tinh thần (Biểu 4)																																																																														- 0												- 0


			1			Tổ chức các lớp kỹ năng cho CNLĐ			Lớp												2			2			2			6			12,200,000			73,200,000												- 0												- 0									24,400,000									24,400,000									24,400,000						73,200,000			- 0


			2			Tổ chức cuộc thi Tiếng hát trong CNLĐ tại các khu cụm CN			Lần												1						1			2			231,020,000			462,040,000												- 0									- 0									231,020,000									- 0									231,020,000									462,040,000			- 0


			3			Hội thi Duyên dáng CNLĐ trong CNLĐ tại các khu cụm CN			Lần															1						1			195,068,000			195,068,000												- 0																		- 0									195,068,000									- 0									195,068,000			- 0


			4			Tổ chức hoạt động TDTT			Lần									1			1			1			1			4			226,900,000			907,600,000																					226,900,000									226,900,000									226,900,000									226,900,000									907,600,000			- 0


			5			Đối thoại Lãnh đạo tỉnh với CNLĐ			Lần									1			1			1			1			4			250,560,000			1,002,240,000												- 0									250,560,000									250,560,000									250,560,000									250,560,000									1,002,240,000			- 0


						Cộng II																														2,640,148,000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			477,460,000			- 0			- 0			708,480,000			24,400,000			- 0			672,528,000			24,400,000			- 0			708,480,000			24,400,000			- 0			2,640,148,000			- 0


			C			Chăm lo đời sống vật chất (biểu 4)																																																																																										- 0


			1			Kinh phí chi khác																																	- 0									- 0									- 0									- 0									- 0									- 0									- 0			- 0


						Tổ chức Tết sum vậy												1			1			1			1			4			284,730,000			1,138,920,000			- 0									- 0									284,730,000									284,730,000									284,730,000									284,730,000									1,138,920,000			- 0


						Cộng III																														1,138,920,000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			284,730,000			- 0			- 0			284,730,000			- 0			- 0			284,730,000			- 0			- 0			284,730,000			- 0			- 0			1,138,920,000			- 0


						Tổng cộng (I + II + III)																														14,064,074,000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			1,994,670,000			204,500,000			- 0			3,643,485,000			336,600,000			254,698,000			2,977,338,000			236,600,000			181,400,000			3,816,783,000			236,600,000			181,400,000			14,064,074,000			- 0





						Bằng chữ: Mười bốn tỷ, không trăm sáu mươi tư triệu, không trăm bảy mươi tư ngàn đồng chẵn
























































Bieu 3


						Dự toán chi tiết cho các hoạt động của Đề án


			I			Công tác tuyên truyền												Biểu 3


			A			Các hoạt động


			1			TT			Nội dung chi			SL			ĐG			TT			Ghi chú


						Hội nghị 500 công nhân												95,200,000


						1			Chế độ Cn			500			100,000			50,000,000


						2			Giảng viên			2			1,000,000			2,000,000


						3			Hội trường 			1			10,000,000			10,000,000


						4			Khánh tiết			1			10,000,000			10,000,000


						5			Hoa tươi			5			200,000			1,000,000


						6			Hoa bục									1,000,000


						8			Ăn nhẹ, nước uống			500			20,000			10,000,000


						9			tài liệu			500			20,000			10,000,000


						10			Báo đài, cổng TTĐT			6			200,000			1,200,000


			2			Hội nghị  tập huấn 150 công nhân												18,140,000


						1			Chế độ Cn			150			50,000			7,500,000


						2			Giảng viên			2			500,000			1,000,000


						3			Hội trường 			1						2,000,000


						4			Khánh tiết			1			1,000,000			1,000,000


						5			Hoa tươi			2			120,000			240,000


						7			Ăn nhẹ, nước uống			150			20,000			3,000,000


						8			tài liệu			150			20,000			3,000,000


									Báo đài			4			100,000			400,000


			3			Tư vấn												7,700,000


						1			Công nhân dự			20			100,000			2,000,000


						2			Trường quay			1			3,000,000			3,000,000


						3			MC			1			300,000			300,000


						4			Phóng viên			2			200,000			400,000


						5			Xây dựng kịch bản			1			1,000,000			1,000,000


						6			Người tư vấn			2			500,000			1,000,000


			4			Hội thi tìm hiểu về chính sách pháp luật (3 cụm cấp huyện, ngành, KCN, cấp tỉnh)												773,298,000


									Cấp tỉnh									199,068,000


						1			Chi Hội nghị BTC, BGK, thư ký,  trưởng các đoàn			11			100,000			1,100,000


						2			Chi Hội nghị BTC (lần 1)			13			100,000			1,300,000


						3			Chi Hội nghị BTC (lần 2)			13			100,000			1,300,000


						4			Chi thù lao BGK 			5			1,000,000			5,000,000


						5			Chi thù lao Thư ký 			2			300,000			600,000


						6			Chi thù lao Ban Tổ chức			7			200,000			1,400,000


						7			Chi Báo, Đài PTTH Tỉnh			7			200,000			1,400,000


						8			Chi MC dẫn trương trình			2			4,000,000			8,000,000


						9			Chi tiền thưởng (01 nhất x 5.000.000, 02 nhì x 4.000.000, 03 ba x 3.000.000) + 04 giải phụ x 500.000									24,000,000


						10			In cờ giải			6			150,000			1,200,000


						11			Hoa tươi trang trí (thảm hoa (m)			10			1,200,000			12,000,000


						12			Hoa tặng các đoàn			6			200,000			1,200,000


						13			Chi thuê hội trường									12,000,000


						14			Thuê loa đài									10,000,000


						15			Thuê bục bấm nút			3			1,000,000			3,000,000


						16			Chi nước uống									2,000,000


						17			Cờ lưu niệm			6			120,000			1,200,000


						18			Băng zôn tuyên truyền			30			650,000			19,500,000


						19			Backdrop chụp hình 4,5*4,1*2 cái			36.9			120000			4,428,000


						20			pa no hai bên cánh gà (3*7)			42			120000			5,040,000


						21			 Thuê nhạc công  (ngày khớp nhạc, ngày chính thức)									3,000,000


						22			In thẻ SBD, biển A, B, C 			9			80,000			1,350,000


						23			Số báo danh			18			15,000			450,000


						24			Ra bộ đề thi 2 người			2			1,000,000			2,000,000


						25			Thẩm định đề thi			2			500,000			1,000,000


						26			Xây dựng kịch bản			2			1,000,000			2,000,000


						27			Mic cài			18			200,000			3,600,000


						28			Màn hình led			60			800000			48,000,000


						29			pháo bông			20						2,000,000


						30			Chi khác									20,000,000


									Cấp huyện (3 cụm)


						TT			Nội dung chi			SL			ĐG			TT


						I			Các hội nghị triển khai 			70			100,000			7,000,000


						II			Tổ chức thi tìm hiểu CSPL


						1			Phô tô tài liệu									1,000,000


						2			Cờ lưu niệm			6			120,000			720,000


						3			Hoa tặng đoàn			6			150,000			900,000


						4			Hội trường, âm ly loa đài									10,000,000


						5			Ban tổ chức			9			200,000			1,800,000


						6			BGK (3 người x 500.000đ/người)			3			500,000			1,500,000


						7			Thư ký (2 người x 200.000đ/người) 			2			200,000			400,000


						8			MC 			1			4,000,000			4,000,000


						9			Nhạc công			2			1,500,000			3,000,000


						10			Khánh tiết			50			120,000			6,000,000


						11			Băng rôn			15			650,000			9,750,000


						12			Pano (3*5) 2 chiếc			30			120,000			3,600,000


						13			Nước uống									2,000,000


						14			Báo , đài (04 Phóng viên)			4			200,000			800,000


						15			Hoa trang trí, bàn, bục									7,000,000


						16			Phù hiệu BTC, TK, biển tên, số BB, in ấn TL									1,000,000


						17			Hỗ trợ đội tham dự tập luyện			6			8,000,000			48,000,000


						18			Phục vụ			6			100,000			600,000


						19			Bảo vệ									1,000,000


						20			Vệ sinh									2,000,000


						III			Giải thưởng


						1			Giải nhất 			1			4,000,000			4,000,000


						2			Giải nhì 			1			3,000,000			3,000,000


						3			Giải ba toàn đoàn			2			2,000,000			4,000,000


						4			Giải Khuyến khích			2			1,500,000			3,000,000


						5			Giải phụ màn chào hỏi ấn tượng nhất			2			500,000			1,000,000


						6			Giải phụ màn thi kiến thức xuất sắc			1			500,000			500,000


						7			Giải phụ Phần thi tiểu phẩm hay nhất			1			500,000			500,000


						8			Cờ giải			6			150,000			540,000


						9			Hoa giải thưởng			6			200,000			1,200,000


						10			Chi khác: Họp Tổng kết, khác…, mic, trang đạo cụ…									10,000,000


						IV 			Tham gia hội thi LĐLĐ tỉnh


						1			Chi hỗ trợ tập luyện			2			7,000,000			14,000,000


						2			Thuê trang phục, đạo diễn									15,000,000


						3			Chi khác: ăn uống, thuê xe, tổng kết, khác….									12,600,000


						4			Chi khác									10,000,000


									Tổng cộng I+II+III+IV									191,410,000


									3 cụm			3			191,410,000			574,230,000


			6			V. Đào tạo chuyên gia về kỹ năng thương lượng TƯLĐTT


						 lớp mỗi lớp 100 người





						STT			Nội dung			 Số lượng 			 Đơn giá 			 Thành tiền 


						1			Market			1			1,000,000			1,000,000


						2			Tài liệu			100			25,000			2,500,000


						3			Văn phòng phẩm			100			20,000			2,000,000


						5			Chế độ học viên			100			50,000			5,000,000


						6			Chế độ giảng viên			2			500,000			1,000,000


						7			Ăn nhẹ, nước uống			100			20,000			2,000,000


						8			Chế độ báo đài			4			100,000			400,000


						9			Chế độ phục vụ			2			70,000			140,000


									Tổng									14,040,000





						VI			Hội nghị tôn vinh CNVCLĐ





						TT			Nội dung			Số lượng			Đơn giá			Số tiền
 


						1			Chương trình văn nghệ			1			80,000,000			80,000,000


						2			MC 			2			4,000,000			8,000,000


						3			Màn hình Led (60m2)			60			800,000			48,000,000


						4			Pháo điện			20			100,000			2,000,000


						5			Âm thanh, ánh sáng			1			10,000,000			10,000,000


						6			In Giấy mời			400			15,000			6,000,000


						7			Mua USB			1			200,000			200,000


						8			Thiết kế các Ma két phông chính			1			2,000,000			2,000,000


						9			In Băng zôn cổng Trung tâm hội nghị  1.5x15			22,5			70,000			1,575,000


						10			Băng zôn cửa trên đường 1x 10 x 5 cái			50			70,000			3,500,000


						11			Mua VPP (Cặp bìa cứng cho MC, Giấy màu in kịch bản,…									500,000


						13			Chế độ phóng viên			20			200,000			4,000,000


						14			Vòng nguyệt quế			170			150,000			25,500,000


						15			Cup 			170			400,000			68,000,000


						16			Bồi dưỡng lực lực an ninh, y tế									5,000,000


						17			Hoa để bục, thảm hoa									17,000,000


						18			chi khác									15,000,000


									Tổng cộng									296,275,000





			8			VII			Tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021





						STT			Nội dung			SL			Đơn giá (Đ)			Thành tiền			Ghi chú


						2			Băng zôn (bao gồm cả công treo)			6			700,000			4,200,000


						3			Thuê Hội trường			1			37,000,000			37,000,000


						4			Thuê MC dẫn chương trình			2			4,000,000			8,000,000


						7			Cờ Lưu niệm tặng các đoàn			15			200,000			3,000,000


						8			Giải thưởng: + Giải Nhất: 5.000.000đ									17,000,000


									Giải Nhì: 4.000.000đ


									Giải Ba: 3.000.000đ


									Giải KK: 2.000.000đ 


									Giải phụ: 03 giải x .1000.000đ = 1.000.000đ


						9			Chế độ phóng viên báo, đài			8			200,000			1,600,000


						10			In số báo danh 			75			30,000			2,250,000


						11			Khung giấy chứng nhận			4			100,000			400,000


						12			Giấy chứng nhận			4			50,000			200,000


						13			In thẻ BTC, BGK, TK			19			20,000			380,000


						14			Nhạc Công			1			3,000,000			3,000,000


						15			Nước uống									3,000,000


						16			Chế độ BTC			11			200,000			2,200,000


						17			Chế độ Ban Giám khảo			6			500,000			3,000,000


						18			 Chế độ Thư ký			2			300,000			600,000


						20			Thảm hoa			10			1,500,000			15,000,000


						21			Hoa bục			1			1,500,000			1,500,000


						22			Hoa bát			5			150,000			750,000


						23			Hoa trao giải			7			200,000			1,400,000


						24			Văn phòng phẩm (bút, giấy, túi cúc…)			1						500,000


						25			Pháo điện			7			200,000			1,400,000


						26			Míc cài áo			20			200,000			4,000,000


						27			Chế độ biên soạn câu hỏi và câu trả lời			19			300,000			5,700,000


						28			Chế độ chi các đội luyện tập			15			8,000,000			120,000,000


						29			Chi khác									30,000,000


																		266,080,000








Biểu 4


						Dự toán chi tiết  cho các hoạt động của Đề án                             (Biểu 4)





			B			Chăm lo đời sống tinh thần 


						TT			Nội dung chi			SL			ĐG			TT


			I			Tổ chức các lớp kỹ năng cho CNLĐ												12200000


						1			Chế độ Cn			50			100000			5000000


						2			Giảng viên			2			1000000			2000000


						3			Hội trường 			1			1000000			1000000


						4			Khánh tiết			1			1000000			1000000


						5			Hoa tươi			5			200000			1000000


						8			Ăn nhẹ, nước uống			50			20000			1000000


						9			tài liệu			50			20000			1000000


									Báo đài			2			100000			200000


			II			Tổ chức cuộc thi Tiếng hát trong CNLĐ tại các khu cụm CN												231,020,000


						I 			HT, Maket….									135,120,000


						1			Thuê hội trường 									30,000,000


						2			Ma két			120			130,000			15,600,000


						3			Pa no 2 bên cánh gà (1.5*4)			12			130,000			1,560,000


						4			Pano sảnh ngoài (2*6)			12			130,000			1,560,000


						5			Bồi dưỡng Ban giám khảo			9			300,000			2,700,000


						6			Bồi dưỡng BTC, TK			20			200,000			4,000,000


						7			Chi mua hoa tươi, hoa trang trí									12,000,000


						8			Chụp ảnh tư liệu:									2,000,000


						9			Chi mua nước uống: 									4,000,000


						10			Cờ lưu niệm: 			16			200,000			3,200,000


						11			Băng rôn tuyên truyền:			30			550,000			16,500,000


						12			Báo đài, công an, y tế									10,000,000


						13			Trông xe									3,000,000


						14			MC dẫn chương trình			2			3,000,000			6,000,000


						15			Nhạc công									3,000,000


						16			Chi khác									20,000,000


						II			Giải thưởng:									95,900,000


						1			Giải tập thể: 									40,000,000


									1 Giải nhất tập thể:                             			1			5,000,000			5,000,000


									2 Giải nhì tập thể:			2			4,000,000			8,000,000


									3 Giải ba tập thể:  			3			3,000,000			9,000,000


									9 Giải khuyến khích: 			9			2,000,000			18,000,000


						2			Giải đơn ca: 									10,900,000


									1 Giải A                                    			1			1,500,000			1,500,000


									2 Giải B			2			1,200,000			2,400,000


									3 Giải C       			3			1,000,000			3,000,000


									5 Giải khuyến khích:			5			800,000			4,000,000


						3			Giải song ca, tam ca									13,600,000


									1 Giải A                                    			1			2,000,000			2,000,000


									2 Giải B			2			1,500,000			3,000,000


									3 Giải C       			3			1,200,000			3,600,000


									5 Giải khuyến khích:			5			1,000,000			5,000,000


						4			Giải  tốp ca, hợp ca									13,600,000


									1 Giải A                                    			1			2,000,000			2,000,000


									2 Giải B			2			1,500,000			3,000,000


									3 Giải C       			3			1,200,000			3,600,000


									5 Giải khuyến khích:			5			1,000,000			5,000,000


						5			Giải Múa:									10,900,000


									1 Giải A                                    			1			1,500,000			1,500,000


									2 Giải B			2			1,200,000			2,400,000


									3 Giải C       			3			1,000,000			3,000,000


									5 Giải khuyến khích:			5			800,000			4,000,000


						6			Giải Nhạc cụ:									6,900,000


									1 Giải A                                    			1			1,000,000			1,000,000


									2 Giải B			2			800,000			1,600,000


									3 Giải C       			3			600,000			1,800,000


									5 Giải khuyến khích:			5			500,000			2,500,000





									Hội thi Duyên dáng CNLĐ trong CNLĐ tại các khu cụm CN									195,068,000


						1			Chi Hội nghị BTC, BGK, thư ký,  trưởng các đoàn			11			100,000			1,100,000


						2			Chi Hội nghị BTC (lần 1)			13			100,000			1,300,000


						3			Chi Hội nghị BTC (lần 2)			13			100,000			1,300,000


						4			Chi thù lao BGK 			5			1,000,000			5,000,000


						5			Chi thù lao Thư ký 			2			300,000			600,000


						6			Chi thù lao Ban Tổ chức			7			200,000			1,400,000


						7			Chi Báo, Đài PTTH Tỉnh			7			200,000			1,400,000


						8			Chi MC dẫn trương trình			2			4,000,000			8,000,000


						9			Chi tiền thưởng (01 nhất x 5.000.000, 02 nhì x 4.000.000, 03 ba x 3.000.000) + 04 giải phụ x 500.000									24,000,000


						11			Hoa tươi trang trí (thảm hoa (m)			10			1,200,000			12,000,000


						12			Hoa tặng các đoàn			6			200,000			1,200,000


						13			Chi thuê hội trường									12,000,000


						14			Thuê loa đài									10,000,000


						15			Thuê bục bấm nút			3			1,000,000			3,000,000


						16			Chi nước uống									2,000,000


						18			Băng zôn tuyên truyền			30			650,000			19,500,000


						19			Backdrop chụp hình 4,5*4,1*2 cái			36.9			120000			4,428,000


						20			pa no hai bên cánh gà (3*7)			42			120000			5,040,000


						21			 Thuê nhạc công  (ngày khớp nhạc, ngày chính thức)									3,000,000


						22			In thẻ SBD, biển A, B, C 			9			80,000			1,350,000


						23			Số báo danh			18			15,000			450,000


						24			Ra bộ đề thi 2 người			2			1,000,000			2,000,000


						25			Thẩm định đề thi			2			500,000			1,000,000


						26			Xây dựng kịch bản			2			1,000,000			2,000,000


						27			Mic cài			10			200,000			2,000,000


						28			Màn hình led			60			800000			48,000,000


						29			pháo bông			20						2,000,000


						30			Chi khác									20,000,000





			IV						Tổ chức các hoạt động TDTT									226,900,000


						I			Khai Mạc giải bóng đá, bóng chuyền…


						1			Nươc uống									2,500,000


						2			Bát hoa			10			100,000			1,000,000


						3			Hoa tặng các đoàn			14			150,000			2,100,000


						4			Chi mua hoa giải thưởng			17			150,000			2,550,000


						5			Chi ma két (60m2x90.000đ/m2)			90			150,000			13,500,000


						6			Làm biển tên đoàn			14			200,000			2,800,000


						7			Chi in các đeo BTC, trọng tài			25			20,000			500,000


						8			Chi băng zôn			15			600,000			9,000,000


						9			Chi thuê nhà thi đấu									15,000,000


						10			Chi cờ lưu niệm			13			120,000			1,560,000


						11			Chi mua quả bóng đá			8			1,500,000			12,000,000


						12			Chi mua quả bóng chuyền hơi			12			80,000			960,000


						13			Chi mua còi 			8			30,000			240,000


						14			Mua áo lưới bóng đá			40			50,000			2,000,000


						15			Thẻ vàng, đỏ			4			60,000			240,000


						16			Cờ phất trọng tài biên			8			85,000			680,000


						17			Cờ giải thưởng			8			120,000			960,000


						18			Chi mua cúp			2			3,000,000			6,000,000


						19			Huy Chương Vàng, bạc, đồng (30 bóng chuyền, 42 bóng đá)			72			80,000			5,760,000


						20			áo trọng tài, BTC, phục vụ			44			300,000			13,200,000


						21			Xit tê giảm đau			9			350,000			3,150,000


						22			Thuê sân thi đấu bóng đá			23			400,000			9,200,000


						23			Loa di động các sân, míc (2 bộ x 4 ngày)			2			1,000,000			8,000,000


						24			Chi thù lao trọng tài bóng đá			23			500,000			11,500,000


						25			Chi thù lao trọng tài Bóng chuyền hơi			32			200,000			6,400,000


						26			MC thuyết minh			23			500,000			11,500,000


						27			Chi Báo, Đài PTTH tỉnh			6			200,000			1,200,000


						28			Báo Lao động			2			200,000			400,000


						30			Công an, y tế									2,000,000


						31			Văn nghệ chào mừng (loa đài)									40,000,000


						32			Thuê bảo vệ trông xe									3,000,000


						34			Chi Báo, Đài PTTH tỉnh			8			200,000			1,600,000


						35			Market tại sân bóng trao giải									2,400,000


						III			Chi giải thưởng


						36			Môn Bóng đá Nam (Nhất 5, nhì 4, ba 3, tư 2)									14,000,000


						37			Môn bóng chuyền (nhất 5, nhì 4, ba 3, tư 2)									14,000,000


						38			Giải phụ Bóng đá Nam									3,000,000


						39			Giải phụ bóng truyền nữ									3,000,000





			V						Chương trình đối thoại


						1			Hội trường TT Hội nghị			1			10,000,000			10,000,000


						2			Phòng VIP									1,000,000


						3			Đèn Led			50			800,000			40,000,000


						4			Băng zôn			5			800,000			4,000,000


						5			Văn nghê									45,000,000


						6			Âm ly loa đài									8,000,000


						7			MC									5,000,000


						8			Chế độ công nhân LĐ			500			100,000			50,000,000


						9			Chế độ báo đài			16			200,000			3,200,000


						10			Hoa bục									1,500,000


						11			Hoa bát			12			80,000			960,000


						12			Thảm hoa			8			1,800,000			14,400,000


						13			Nước uống, ăn nhẹ			500			20,000			10,000,000


						14			In Tài liệu			30			50,000			1,500,000


						15			Chế độ lái xe cho các đại biểu			30			100,000			3,000,000


						16			Clip phóng sự									15,000,000


						17			Công an, y tế									8,000,000


						18			Chi khác									30,000,000


									Cộng									250,560,000





			C						CHĂM LO ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT


			VI						Tết sum vầy


						1			Chương trình văn nghệ (vi rùa…)			1						72,000,000


						2			Phóng sự									20,000,000


						3			chế độCNLĐ			400			50,000			20,000,000


						4			Đèn Led			60			700,000			42,000,000


						5			cánh gà			16			700,000			11,200,000


						6			Sao									7,000,000


						7			Âm thanh									12,000,000


						8			 Băngzon 2 mặt			36						5,200,000


						9			 Chế độ MC 			2			4,000,000			8,000,000


						10			Thuê HT, phòng VIP, trông xe, nước									12,000,000


						11			Hoa bàn ĐB, hoa bục sân khấu									4,030,000


						12			Thảm hoa			18			1,600,000			28,800,000


						13			Nước, ăn nhẹ			400			15,000			6,000,000


						14			Pano hình ảnh hoạt động công đoàn 			10			3,500,000			35,000,000


						15			Túi cúc, khẩu trang, biển tên, sơ đồ									1,500,000


						16			Chi khác									10,000,000


																		284,730,000
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